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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh về thông qua đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT Sơn La tại Tờ trình số 245/TTr-SNN ngày 22 tháng 10 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án Xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La đến năm 2020.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT Sơn La là đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Cơ quan tỉnh của các đoàn thể, hội;
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ĐỀ ÁN
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 của UBND tỉnh Sơn La)

SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH ĐỀ ÁN

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm kể từ khi nước ta giành được độc lập đến nay. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách cụ thể hỗ trợ các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để ổn định, phát triển kinh tế - xã hội. Sơn La là tỉnh vùng cao biên giới thuộc khu vực trung du miền núi phía bắc, kinh tế chủ yếu thuần nông, sau hơn 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nông dân các dân tộc trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng thực hiện xoá đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở vật chất, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp dân cư nông thôn được cải thiện, góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh; diện mạo nông thôn khởi sắc và liên tục phát triển. Thành tựu về phát triển nông nghiệp, nông thôn, xoá đói giảm nghèo là một trong những thành tựu kinh tế nổi bật của tỉnh trong thời kỳ đổi mới.

Tuy vậy, trong sản xuất nông nghiệp, đời sống của nông dân, kinh tế - xã hội nông thôn có xuất phát điểm còn thấp so với quy định chuẩn của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; hiện đang xuất hiện nhiều thách thức mới, ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế của tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 19 tháng 5 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh về thông qua đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La đến năm 2020, UBND tỉnh Sơn La ban hành Đề án Xây dựng NTM đến năm 2020, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển nông thôn theo hướng: xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ và phát triển bền vững.
1. Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;
- Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;
- Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

- Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2011 của liên bộ: Nông nghiệp và PTNT - Kế hoạch và ĐT - Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;

- Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La giao chỉ tiêu xã đạt tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015.

2. Cơ sở thực tiễn

Địa bàn nông thôn tỉnh Sơn La hiện có 188 xã; 3.020 bản; 940.100 người, chiếm 86,12% dân số toàn tỉnh; kế thừa thành tựu xây dựng nông thôn trong những giai đoạn trước và sau hơn 25 năm đổi mới, phát triển nông thôn của tỉnh đã đạt được những thành tựu to lớn, có thể khái quát như sau:

- Kinh tế nông thôn có chuyển biến tích cực: nông nghiệp đã chuyển mạnh sang chuyển đổi cơ cấu sản xuất hiệu quả và đạt tốc độ tăng trưởng khá, bình quân 6,5%/năm, an ninh lương thực từng bước được bảo đảm; tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề tăng lên rõ rệt đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo cho dân cư nông thôn.

- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được tăng cường, nhất là giao thông, thuỷ lợi, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

- Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân vùng nông thôn ngày càng được cải thiện; xoá đói giảm nghèo đạt thành tựu to lớn.
- Hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường; dân chủ cơ sở được phát huy; vị thế của giai cấp nông dân được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, phát triển nông thôn tỉnh ta đang bộc lộ một số mặt nhược điểm, tồn tại:

- Nông thôn phát triển thiếu quy hoạch và tự phát, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn lạc hậu, tài nguyên đất và rừng chưa được sử dụng hiệu quả, môi trường có xuất hiện ô nhiễm, năng lực thích ứng, đối phó với thiên tai thấp.

- Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn tuy được cải thiện nhưng còn ở mức thấp, chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng ngày càng lớn; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; số xã, bản thuộc diện đặc biệt khó khăn còn lớn (hiện còn 89 xã khu vực III theo quy định của Ủy ban Dân tộc; 1.104 bản của 164 xã thuộc diện ĐBKK theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 02 tháng 11 năm 2010 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh).

- Các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn chậm đổi mới, chưa đủ sức phát triển mạnh sản xuất hàng hoá; công nghiệp, dịch vụ nông thôn phát triển chậm chưa thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động ở nông thôn.
- Kết quả đánh giá thực trạng nông thôn cấp xã năm 2011 theo Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Sơn La, mức độ đạt được tiêu chí của từng xã còn thấp: có 18 xã không đạt tiêu chí nào, xã đạt cao nhất được 7/19 tiêu chí.

Xuất phát từ những vấn đề trên, việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La đến năm 2020 góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X); Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII là cần thiết và cấp bách.
Phần I

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NÔNG THÔN NĂM 2011 THEO BỘ TIÊU CHÍ VỀ NÔNG THÔN MỚI
Kết quả đánh giá thực trạng nông thôn cấp xã năm 2011 theo 5 nội dung, 19 tiêu chí, 39 chỉ tiêu của Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Sơn La như sau:

I. VỀ QUY HOẠCH (01 tiêu chí gồm 3 chỉ tiêu)

1. Quy hoạch sử dụng đất
- Đã có quy hoạch chi tiết: 8 xã của huyện Phù Yên.

- Chưa có quy hoạch: 54 xã, trong đó: Huyện Bắc Yên 15 xã, Phù Yên 13 xã, Mộc Châu 17 xã, Mường La 9 xã.

- Quy hoạch chưa hoàn chỉnh: 126 xã, trong đó: Huyện Phù Yên 5 xã, Mộc Châu 10 xã, Yên Châu 14 xã, Mai Sơn 21 xã, Sông Mã 18 xã, Sốp Cộp 8 xã, Thuận Châu 28 xã, Quỳnh Nhai 11 xã, Mường La 6 xã, thành phố Sơn La 5 xã.

2. Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

- Đã có quy hoạch hạ tầng: 2 xã của huyện Phù Yên.

- Chưa có quy hoạch: 129 xã, trong đó: Huyện Bắc Yên 15 xã, Phù Yên 20 xã, Mộc Châu 18 xã, Yên Châu 14 xã, Mai Sơn 21 xã, Sông Mã 18 xã, Quỳnh Nhai 11 xã, Mường La 12 xã.

- Quy hoạch chưa hoàn chỉnh 57 xã, trong đó: Huyện Phù Yên 4 xã, Mộc Châu 9 xã, Sốp Cộp 8 xã, Thuận Châu 28 xã, Mường La 3 xã, thành phố 5 xã.
3. Quy hoạch bố trí dân cư

- Chưa có quy hoạch: 84 xã, trong đó: Huyện Phù Yên 3 xã, Mộc Châu 27 xã, Yên Châu 14 xã, Mai Sơn 2 xã, Sông Mã 18 xã, Sốp Cộp 7 xã, Quỳnh Nhai 1 xã, Mường La 12 xã.
- Đã có quy hoạch, cần bổ sung điều chỉnh 104 xã, trong đó: Huyện Bắc Yên 15 xã, Phù Yên 23 xã, Mai Sơn 19 xã, Sốp Cộp 1 xã, Thuận Châu 28 xã, Quỳnh Nhai 10 xã, Mường La 3 xã, thành phố Sơn La 5 xã.
Đánh giá theo bộ tiêu chí nông thôn mới 188/188 xã chưa đạt chuẩn.
II. VỀ HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI (Gồm 8 tiêu chí)

1. Tiêu chí giao thông

- Tổng chiều dài đường trục xã, liên xã là 4.433 km trong đó: Đường nhựa, bê tông (BT) 533,92 km, đạt 12,04%; Đường chưa được nhựa hóa hoặc BT hóa 3903,18 km chiếm 88,06%.
- Tổng chiều dài đường trục bản là 5.126,48 km trong đó: Đường cứng hóa 324,99 đạt 6,34%; Đường chưa được cứng hóa 4.838,94 km chiếm 93,7%.

- Tổng chiều dài đường ngõ, bản là 3.844,4 km; Đường sạch, không lầy lội 213,59 km đạt 5,56%; Đường được cứng hóa 108,77 đạt 2,83%.

- Tổng chiều dài đường trục chính nội đồng là 3.176,45 km trong đó: Đường cứng hóa 92,82 km đạt 2,92%; Đường chưa được cứng hóa 3.084,41 km.

Đánh giá theo bộ tiêu chí nông thôn mới 188/188 xã chưa đạt chuẩn.

2. Tiêu chí thủy lợi
- Hệ thống, công trình thủy lợi hiện có là 2.618 công trình; Số đạt chuẩn 645 công trình, đạt 24,6%.

- Kênh mương: Tổng chiều dài hiện có 3.386,3 km; Số được kiên cố hóa 939,55 km, đạt 27,75%.

Đánh giá theo bộ tiêu chí nông thôn mới 1/188 xã đạt chuẩn, bằng 0,5%.

3. Tiêu chí điện
- Tổng số trạm hiện có do ngành điện và xã quản lý 935 trạm trong đó: số đạt yêu cầu 899 trạm, đạt 96,14%; số cần nâng cấp 36 trạm. Số còn thiếu, cần xây dựng mới khoảng 287 trạm.

- Tổng số km đường dây hạ thế hiện có 2.941,4 km trong đó: số đạt chuẩn 2.659,6 km; số cần cải tạo, nâng cấp 282 km. Số đường dây hạ thế cần xây dựng mới khoảng 1.014 km.

- Hộ sử dụng điện: năm 2010 có 198.763 hộ gia đình, số được sử dụng điện 141.385 hộ, đạt 71,13%, trong đó số hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn 129.506 hộ, đạt 65,16%. Còn trên 57.000 hộ (28,87%) chưa có điện sử dụng.

Đánh giá theo bộ tiêu chí nông thôn mới 33/188 xã đạt, bằng 17,5%.

4. Tiêu chí trường học

4.1. Mầm non

- Phòng học: Tổng số đã có 2.343 phòng: trong đó số đạt chuẩn 940 phòng, đạt 40%.

- Phòng chức năng: Số đã có 77 phòng; số còn thiếu 646 phòng.
- Diện tích sân chơi, bãi tập: Đã có 133.764 m2; còn thiếu 157.027m2.

4.2. Tiểu học

- Phòng học: Tổng số đã có 5.210 phòng; trong đó số đạt chuẩn 3.170 phòng, đạt 60,84%.

- Phòng chức năng: Số đã có 416 phòng; số còn thiếu 850 phòng.

- Diện tích sân chơi, bãi tập: Đã có 450.778 m2; còn thiếu 242.727 m2.

4.3. Trung học cơ sở

- Phòng học: Tổng số đã có 2.006 phòng; trong đó số đạt chuẩn 1.534 phòng, đạt 76,47%.

- Phòng chức năng: Số đã có 175 phòng; số còn thiếu 1.017 phòng.

- Diện tích sân chơi, bãi tập: Đã có 222.639 m2; còn thiếu 119.596 m2.

Đánh giá theo bộ tiêu chí nông thôn mới 10/188 xã đạt, bằng 5,32%.
5. Tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá
5.1. Nhà văn hoá và khu thể thao xã

- Xã hiện có nhà văn hóa và khu thể thao 141 xã, đạt 75%: trong đó 3/141 xã đạt chuẩn (2,12%); số chưa đạt chuẩn, cần nâng cấp 138 xã (97,88%).
- Xã chưa có nhà văn hoá và khu thể thao, cần xây mới: 47 xã (25%).

5.2. Nhà văn hoá và khu thể thao bản

- Số bản có nhà văn hóa và khu thể thao 1.510 bản, chiếm 48,1%, trong đó: đạt quy định 67 bản (4,44%); chưa đạt, cần nâng cấp 1.443 bản (95,56%);
- Số bản chưa có nhà VH và khu TT cần xây mới 1.630 bản (51,9%).
Đánh giá theo bộ tiêu chí nông thôn mới 5/188 xã đạt chuẩn, bằng 2,66%.

6. Tiêu chí chợ nông thôn
- Khu vực nông thôn hiện có 47 chợ/47 xã chiếm 25%, trong đó: số đạt chuẩn có 04 chợ (8,5%); số cần nâng cấp 43 chợ (91,5%).
- Xã chưa có chợ, cần quy hoạch xây dựng mới 141 (75%).
Đánh giá theo bộ tiêu chí nông thôn mới 5/188 xã đạt chuẩn, bằng 2,66%.

7. Tiêu chí bưu điện

- Điểm phục vụ bưu chính viễn thông hiện có 177 điểm/177 xã chiếm 94,1%, trong đó: số đạt chuẩn 91 điểm (51,4%); số chưa đạt chuẩn cần nâng cấp 86 điểm (48,6%); Xã chưa có, cần xây dựng mới 11 điểm/xã.

- Có Internet đến bản: Hiện có đến 260 bản, đạt 8,61%; số chưa có 2.760 bản (91,39%).
Đánh giá theo bộ tiêu chí nông thôn mới 1/188 xã đạt chuẩn (xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn).
8. Tiêu chí nhà ở dân cư
Tổng số hộ có nhà ở, hiện có 201.996 hộ, trong đó:

- Nhà tạm, dột nát 19.583 hộ, chiếm 9,70%.

- Nhà ở kiên cố chắc chắn (3 cứng) 161.966 hộ, chiếm 80,18%.

- Nhà ở đạt chuẩn Bộ Xây dựng 20.447 hộ, đạt 10,12 %.

Đánh giá mới có 1 xã (Chiềng Ban, huyện Mai Sơn) đạt chuẩn.
III. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT (Gồm 4 tiêu chí)
1. Tiêu chí thu nhập

Bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2010 đạt khoảng 7,318 triệu đồng, bằng 81% so với mức bình quân chung của tỉnh, 42% so với khu vực thành thị. Hiện mới có 16 xã thu nhập bình quân cao hơn 1,2 lần so với mức bình quân của tỉnh, gồm: Phù Yên 2/26 xã, Mai Sơn 8/21 xã, Sông Mã 1/18 xã, Sốp Cộp 1/8 xã, thành phố Sơn La 4/5 xã;

Đánh giá theo bộ tiêu chí nông thôn mới 16/188 xã đạt chuẩn, bằng 8,5%.

2. Tiêu chí hộ nghèo

Kết quả điều tra theo chuẩn nghèo mới đến 31/12/2011, địa bàn nông thôn có 201.996 hộ, còn 74.613 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 36,94%, trong đó: Bắc Yên 46,37%; Phù Yên 30,44%; Mộc Châu 33,47%; Yên Châu 33,03%; Mai Sơn 29,51%; Sông Mã 33,79%; Sốp Cộp 50,11%; Thuận Châu 49,90%; Quỳnh Nhai 40,54%; Mường La 55,31%; Thành phố Sơn La 5,81%.

Đánh giá theo bộ tiêu chí nông thôn mới 7/188 xã đạt chuẩn, bằng 3,7%.

3. Tiêu chí cơ cấu lao động

Tổng số có 455.142 lao động, trong đó lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp 416.629 lao động. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 91,54%, còn rất cao so với tiêu chí quy định 45%.

Đánh giá theo bộ tiêu chí nông thôn mới 188/188 xã chưa đạt.

4. Tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất

- Tổ hợp tác: hiện có 11 tổ, tại 4 huyện: Yên Châu 4, Mai Sơn 3, Sông Mã 2, Mường La 2; trong đó số hoạt động có hiệu quả 10 tổ, đạt 90,9%.

- Hợp tác xã nông nghiệp: đến tháng 5 năm 2012 có khoảng 92 HTX, tại 11 huyện, thành phố; số hoạt động có hiệu quả 39 HTX, bằng 44,3%.

Đánh giá theo bộ tiêu chí nông thôn mới 9/188 xã đạt chuẩn, bằng 4,8%.

IV. VĂN HOÁ - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG (Gồm 4 tiêu chí)
1. Tiêu chí giáo dục

- Phổ cập giáo dục trung học đạt 174/188 xã, đạt 92,5 %.

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT 65,74%, gần đạt mức quy định chuẩn (70%). Năm 2010, số tốt nghiệp THCS 26.437 học sinh; Số đã và đang tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) 17.380 học sinh.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 7,88 %, còn thấp so với quy định đạt chuẩn (trên 20%). Năm 2010 có 35.851/455.142 lao động qua đào tạo.

Đánh giá theo bộ tiêu chí nông thôn mới 4/188 xã đạt chuẩn, bằng 2,1%.

2. Tiêu chí y tế
- Tỷ lệ người dân nông thôn tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt 87%, vượt 67% so với quy định chuẩn (20%). Năm 2011 có 817.917 người tham gia.

- Y tế xã đạt chuẩn quốc gia: có 59 xã đạt chuẩn.

Đánh giá theo bộ tiêu chí nông thôn mới 59/188 xã đạt chuẩn, đạt 31,4%.
3. Tiêu chí văn hoá
- Xã có từ 70% số bản, tiểu khu trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hoá theo quy định của Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch: 22/188 xã, đạt 11,7%.

- Tổng số bản được công nhận "Bản văn hóa": 995/3.020 bản, đạt 32,95%.

Đánh giá theo bộ tiêu chí nông thôn mới 22/188 xã đạt chuẩn, bằng 11,7%.

4. Tiêu chí môi trường
- Năm 2011, dân số nông thôn có 201.996 hộ, 940.590 người. Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh ước đạt 78%; nước sạch ước đạt 21% (theo Quyết định số 2898/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh).

- Có 2.354 cơ sở sản xuất, kinh doanh; trong đó đạt tiêu chuẩn về môi trường 168 cơ sở, đạt 7,14%.

- Có 57/188 xã không có các hoạt động gây suy giảm môi trường, đạt 30,1 %.

- Đa số nghĩa trang hình thành tự phát từ nhiều đời, số được xây dựng theo quy hoạch có 16/188 xã, đạt 8,5%.

- Có 2/188 xã thực hiện thu gom, xử lý chất thải theo quy định, đạt 1,06%.

Đánh giá theo bộ tiêu chí nông thôn mới 188/188 xã chưa đạt.

V. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ (Gồm 2 tiêu chí)
1. Tiêu chí Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh
- Cán bộ xã đạt chuẩn: 21/188 xã (11,17%); 2.071/4.228 cán bộ (48,98%).
- Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định: 181/188 xã, đạt 96,27%.

- Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”: 146/188 xã, đạt 77,65%.

- Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên: 132/188 xã, đạt 70,21% .

Đánh giá theo bộ tiêu chí nông thôn mới 21/188 xã đạt chuẩn, bằng 11,17%.

2. Tiêu chí an ninh, trật tự xã hội được giữ vững

Có 126 xã đạt và giữ vững an ninh, trật tự xã hội; còn 62 xã chưa đạt, trong đó: Bắc Yên 7 xã; Phù Yên 12 xã; Mộc Châu 2 xã; Mai Sơn 10 xã; Sông Mã 13 xã; Thuận Châu 17 xã; Quỳnh Nhai 1 xã.

Đánh giá theo bộ tiêu chí nông thôn mới 126/188 xã đạt chuẩn, bằng 67,02%.

(Có biểu số 01 kèm theo)
VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Tổng hợp kết quả đánh giá thực trạng nông thôn năm 2011

1.1. Xét theo đơn vị tiêu chí, số xã đạt được trong mỗi tiêu chí như sau:

- 4/19 tiêu chí không có xã đạt, gồm: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; Giao thông; Cơ cấu lao động; Môi trường.

- 14/19 tiêu chí có từ 1 - 59 xã đạt, gồm: Thủy lợi 1 xã; Điện 33 xã; Trường học 10 xã; Cơ sở vật chất văn hóa 5 xã; Bưu điện 1 xã; Nhà ở dân cư 1 xã; Chợ nông thôn 5 xã; Thu nhập 16 xã; Hộ nghèo 7 xã; Hình thức tổ chức sản xuất 9 xã; Giáo dục 4 xã; Y tế 59 xã; Văn hoá 22 xã; Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh 21 xã.

- 1/19 tiêu chí có nhiều xã đạt là an ninh trật tự xã hội: 126 xã.

(Có biểu số 02 kèm theo)
1.2. Xét theo đơn vị xã, mức độ đạt các tiêu chí như sau:

- 18/188 xã (9,6%) chưa đạt tiêu chí nào;

- 154/188 xã (81,9%) đạt từ 1 - 3 tiêu chí;

- 13/188 xã (6,9%) đạt từ 4 - 5 tiêu chí;

- 3/188 xã (1,6%) đạt 6 - 7 tiêu chí.

(Có biểu số 03 kèm theo)
2. Tồn tại, hạn chế

- Xuất phát điểm của các xã so với quy định chuẩn của Bộ tiêu chí còn thấp, chưa có xã đạt từ 8 tiêu chí trở lên.

- Công tác quy hoạch (sử dụng đất, phát triển sản xuất và bố trí dân cư) có được xây dựng theo chuyên ngành, song công tác quản lý quy hoạch chưa được quan tâm, thiếu đồng bộ; nông thôn phát triển vẫn mang nặng tính tự phát, không bảo đảm bền vững, chưa đáp ứng được các yêu cầu bảo vệ môi trường.
- Trình độ sản xuất hàng hóa còn ở mức thấp; việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế; năng suất thấp, chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường; trình độ canh tác còn lạc hậu, tác động xấu đến môi trường. Kết quả công tác bảo vệ và phát triển rừng chưa cao, chất lượng rừng thấp, chưa có thu nhập đáng kể từ rừng.

- Thu nhập bình quân khu vực nông thôn còn thấp, bằng 81% so với bình quân của tỉnh, 42% so với khu vực thành thị (Số liệu thống kê năm 2008). Chênh lệch giàu nghèo giữa các nhóm cao (khoảng 6 lần), giữa các vùng còn lớn (khoảng 2 lần). Còn 89 xã khu vực III (theo phân định của Ủy ban Dân tộc), 1.104 bản thuộc diện đặc biệt khó khăn ở 164 xã (theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 02 tháng 11 năm 2010 của BCH Đảng bộ tỉnh).

- Hạ tầng kỹ thuật còn yếu kém, mức độ đạt chuẩn còn thấp.

- Các vấn đề xã hội còn nhiều vấn đề phức tạp, việc phát huy bản sắc văn hóa còn nhiều bất cập.

- Hệ thống tổ chức chính trị xã hội còn yếu kém, an ninh, trật tự xã hội còn 1/3 số xã chưa ổn định.

3. Nguyên nhân

3.1. Nguyên nhân khách quan

- Do lịch sử để lại, trình độ phát triển giữa các dân tộc không đều.

- Địa bàn rộng lớn, địa hình phức tạp, cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém.
3.2. Nguyên nhân chủ quan

- Năng lực đội ngũ cán bộ ở nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Các chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn còn nhiều bất cập thiếu đồng bộ chưa được thực hiện đầy đủ. Hiện có khoảng 30 chương trình, chính sách, dự án lớn đầu tư tác động vào địa bàn nông thôn, song chưa được gắn kết, lồng ghép để đạt hiệu quả cao.

Phần II
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2020
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Mục tiêu cụ thể

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ trên địa bàn nông thôn toàn tỉnh (188 xã), trong đó tập trung chỉ đạo hoàn thành mục tiêu của từng giai đoạn như sau:
2.1. Giai đoạn 2011 - 2015

- Phấn đấu có 55 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí (đạt chuẩn) nông thôn mới; 133 xã còn lại đạt từ 7 - 12 tiêu chí.

- Ổn định sản xuất và đời sống nhân dân ở 1.104 bản có điều kiện kinh tế - xã hội còn đặc biệt khó khăn, đạt một số tiêu chí cơ bản: đường đến bản được cứng hoá; 95% hộ sử dụng điện lưới quốc gia; 70% nhà trẻ, lớp mẫu giáo có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia; 100% bản có nhà văn hoá đạt quy định; 70% tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; Hệ thống thuỷ lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh; không còn nhà tạm, dột nát; tỷ lệ hộ nghèo giảm 50% so với năm 2010; 100% người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế; Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; an ninh, trật tự xã hội được giữ vững.

2.2. Giai đoạn 2016 - 2020

- Đến năm 2020 có 94 xã đạt chuẩn nông thôn mới (50% số xã trên địa bàn toàn tỉnh); các xã còn lại đạt từ 12 tiêu chí trở lên.

- Không còn tình trạng xã, bản thuộc diện đặc biệt khó khăn.
II. NHIỆM VỤ

* Giai đoạn 2011 - 2015: Tập trung thực hiện 11 nhiệm vụ sau:
1. Hoàn thành rà soát quy hoạch xây dựng NTM

- Đến hết năm 2012, cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở tất cả các xã trên địa bàn tỉnh, gắn với bố trí lại dân cư, đảm bảo cho các hộ thuộc diện đặc biệt khó khăn có đất sản xuất, đất ở ổn định, thực hiện định canh, định cư. Chú trọng địa bàn xung yếu về quốc phòng, an ninh.

- Thực hiện quản lý trong quá trình xây dựng NTM theo quy hoạch.

2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội
Khối lượng thực hiện cơ bản đạt yêu cầu tiêu chí số 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 trong Bộ tiêu chí nông thôn mới:

2.1. Giao thông
Đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các tuyến đường giao thông đến xã, các tuyến đường trục xã, liên xã, hệ thống đường trục bản, đường ngõ xóm và đường giao thông nội đồng; cụ thể:

- Cải tạo, nâng cấp cứng hóa đường trục xã, liên xã tổng chiều dài 1.090/1.300 km, trọng tâm thực hiện tại 55 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM;

- Cứng hóa đường trục bản với tổng chiều dài 1.340/1.471 km; trọng tâm 55 xã và các bản đặc biệt khó khăn;

- Cứng hóa đường ngõ, xóm tại các bản thuộc 55 xã và bản ĐBKK với chiều dài 910/950 km;

- Cứng hóa đường trục chính nội đồng 55 xã với chiều dài 655/658 km;

2.2. Thuỷ lợi
Để tăng năng lực tưới phục vụ sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; dự kiến đầu tư cải tạo, nâng cấp, kiên cố hóa các công trình thuỷ lợi như sau:
- Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới 508 công trình thủy lợi.

- Kiên cố hóa 550 km kênh mương.

2.3. Điện
Để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện và nhu cầu sử dụng điện của nhân dân phải nâng cấp, xây dựng mới hệ thống điện để người dân được sử dụng điện thường xuyên an toàn cần triển khai các nội dung sau:

- Trạm biến áp: cải tạo, nâng cấp 15 trạm, xây dựng mới 277 trạm, trong đó có 224 trạm thuộc bản ĐBKK, 53 trạm thuộc 55 xã.

- Đường dây hạ thế: cải tạo nâng cấp đảm bảo an toàn 279 km của 55 xã, xây dựng mới 1.016 km, chủ yếu tại các bản ĐBKK chưa có điện.
2.4. Trường học
Đầu tư kiên cố hóa cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phát triển về quy mô và yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và mầm non.

- Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới 1.244 phòng học.

- Xây dựng: 726 phòng chức năng; 64.900m2 sân chơi, bãi tập.

- Bổ sung, xây dựng mới cổng, tường rào, nhà vệ sinh.

- Đối với 1.104 bản đặc biệt khó khăn: 70% nhà trẻ, lớp mẫu giáo có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia.

2.5. Cơ sở vật chất văn hoá
Đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp 38 nhà văn hoá và khu thể thao cấp xã; 990 nhà văn hoá và khu thể thao bản, trong đó có 243 bản đặc biệt khó khăn có nhà văn hoá.

2.6. Chợ nông thôn
Đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp 47 chợ của 55 xã.

2.7. Bưu điện
Đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp 32 điểm phục vụ bưu chính viễn thông của 55 xã.

2.8. Nhà ở dân cư
- Hỗ trợ xoá 19.583 nhà tạm, dột nát (trong đó 4.855 nhà của 55 xã), tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng 75%; các bản đặc biệt khó khăn không còn nhà tạm, dột nát.

3. Chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập
Thực hiện đạt yêu cầu tiêu chí số 10, 12 trong Bộ tiêu chí nông thôn mới:

3.1. Thu nhập
Đến năm 2015 thu nhập khu vực nông thôn tăng gấp 2 - 2,5 lần so với năm 2010 (khoảng 14,6 - 18,3 triệu đồng); có 55 xã đạt tiêu chí thu nhập (gấp 1,2 lần so với thu nhập bình quân chung khu vực nông thôn của tỉnh). Đến năm 2020 có 94 xã đạt tiêu chí thu nhập.

3.2. Cơ cấu lao động
Phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp: đến năm 2015 giảm từ 91,54% hiện tại xuống còn 80% (trong đó 55 xã giảm từ 91,28% xuống 45%); đến năm 2020 giảm còn 60% (trong đó có 92 xã đạt 45%), tổng số lao động cần đào tạo 69.300 lao động.

4. Giảm nghèo và an sinh xã hội

Cơ bản đạt yêu cầu tiêu chí số 11 của Bộ tiêu chí nông thôn mới:

- Đến năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 36,94% năm 2011 xuống còn 25% (giảm trên 3%/năm); trong đó có 55 xã giảm từ 25,96% năm 2011 xuống dưới 10% năm 2010 (đạt chuẩn NTM); đến năm 2020 có 94 xã đạt chuẩn.

- Thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững cho 5 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ, chính sách hỗ trợ bản đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 02 tháng 11 năm 2010 của Tỉnh ủy; Tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; Thực hiện các chương trình an sinh xã hội.
5. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả

Đạt yêu cầu tiêu chí số 13 của Bộ tiêu chí nông thôn mới:

- Phát triển kinh tế hộ, trang trại, hợp tác xã: củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động của kinh tế hộ, kinh tế HTX (nông, lâm, ngư nghiệp) và trang trại hiện có; Khuyến khích thành lập mới các HTX, tổ hợp tác, trang trại. Phấn đấu có 50% số xã trong tỉnh, 100% trong 55 xã phấn đấu đạt chuẩn đến năm 2015, mỗi xã có ít nhất 01 HTX hoặc tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả (Hiện có 24/55 xã có 43 HTX đang hoạt động).

- Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn, khuyến khích tạo điều kiện để các doanh nghiệp vào đầu tư, liên doanh, liên kết trên địa bàn để chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nhân dân;

- Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy liên kết kinh tế giữa các loại hình kinh tế ở nông thôn; tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Xây dựng mô hình sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm tăng thu nhập.

6. Phát triển giáo dục - đào tạo ở nông thôn

Đạt yêu cầu tiêu chí số 5 và 14 của Bộ tiêu chí nông thôn mới:

- Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chí nông thôn mới.

- Nâng cao kết quả phổ cập giáo dục trung học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở, hoàn thành phổ cập mẫu giáo cho trẻ dưới 5 tuổi.

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) đạt trên 70%.

- Bổ túc văn hóa trung học cơ sở cho cán bộ từ cấp bản trở lên.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 20%.

- Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giáo dục đến toàn thể nhân dân, nâng cao nhận thức của các bậc phụ huynh học sinh thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm tạo điều kiện cho con em đi học.
- Ưu tiên bố trí cán bộ quản lý, giáo viên có năng lực, kinh nghiệm về công tác tại các trường thuộc xã có điều kiện còn đặc biệt khó khăn; bố trí đủ giáo viên theo quy định.

- Có chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên của các trường, lớp có học sinh nội trú. Đồng thời có biên chế cho nhân viên phục vụ để chăm nuôi các em.

7. Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe dân cư nông thôn

Đạt yêu cầu tiêu chí số 5 và 15 của Bộ tiêu chí nông thôn mới:
- Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực về y tế, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới.

- Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Khám, chữa bệnh và Luật Bảo hiểm y tế đến toàn thể người dân, để nâng cao nhận thức và tự giác, tích cực tham gia các hình thức bảo hiểm y tế. Duy trì và nâng cao tỷ lệ người tham gia bảo hiểm so với 87% hiện nay.
- Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, 34 trạm y tế xã đảm bảo đồng bộ hoàn chỉnh về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ y tế, để đến năm 2015 có 93 xã đạt chuẩn y tế.

8. Xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thông nông thôn

Đạt yêu cầu tiêu chí số 6, 8 và 16 của Bộ tiêu chí nông thôn mới:

8.1. Văn hoá

- Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí nông thôn mới.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, các tiêu chí về gia đình văn hóa, bản văn hóa để nhân dân tự giác chấp hành, thực hiện trong xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao trình độ dân trí, kiến thức sản xuất, kiến thức về khoa học kỹ thuật, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc.

- Phấn đấu đến năm 2015 có 2.160 bản (70% số bản nông thôn) được công nhận đạt chuẩn bản văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trong đó: duy trì, phát huy kết quả hiện có 975 bản đã được công nhận; xây dựng đề nghị công nhận mới 1.185 bản.

8.2. Thông tin và truyền thông

Thực hiện thông tin và truyền thông nông thôn, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí nông thôn mới.
9. Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Đạt yêu cầu tiêu chí số 17 trong Bộ tiêu chí nông thôn mới.

Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn:

- Cấp nước sinh hoạt: đầu tư xây dựng mới khoảng 350 hệ thống cấp nước và nâng cấp một số công trình, bảo đảm giải quyết được 90% số hộ có nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó: số hộ tại 55 xã đạt trên 95%; tại 1.104 bản đặc biệt khó khăn đạt 70%.

- Vệ sinh môi trường: Tại các điểm dân cư tập trung, xây dựng mạng lưới điểm gom chất thải rắn để chuyển về bãi rác chung. Các điểm dân cư phân tán, mật độ thưa, hướng dẫn vận động các hộ gia đình tự giác thu gom xử lý tại chỗ; chính quyền, cộng đồng quản lý được các hoạt động sản xuất, kinh doanh không gây ô nhiễm, suy giảm môi trường; các bản và xã có nghĩa trang được thực hiện theo quy hoạch...

10. Củng cố, nâng cao chất lượng và vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở và giữ vững an ninh, trật tự xã hội

Đạt yêu cầu tiêu chí số 18 trong Bộ tiêu chí nông thôn mới:

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ xã đạt chuẩn để đảm đương nhiệm vụ: Số cán bộ hiện có khoảng 4.250 người, giai đoạn 2011 - 2015 đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn khoảng 1.130 người, nâng số cán bộ đạt chuẩn từ 2.071 người hiện tại lên 3.200 người, đạt 75%.

- Xây dựng củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị của 7 xã để đến năm 2015 có 100% số xã có đủ các tổ chức trong hệ thống (hiện có 181 xã đạt).
- Phấn đấu có số Đảng bộ, chính quyền xã đạt “trong sạch, vững mạnh” trên 90% (hiện đạt 146 xã, 77,66%); số xã có các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên đạt trên 80% (hiện đạt 132 xã, 70,2%).
11. Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn

Đạt yêu cầu tiêu chí số 19 của Bộ tiêu chí nông thôn mới.

Duy trì, củng cố, phát huy kết quả 126 xã hiện đã đạt chuẩn về an ninh trật tự xã hội; phấn đấu đến năm 2015, có 188 xã (100%) đạt chuẩn NTM.

* Giai đoạn 2016 - 2020:

Thực hiện toàn bộ các khối lượng còn lại đã xác định trong đề án để:

- Hoàn thiện, phát triển KT - XH tại 55 xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 1.

- Tăng được 39 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 94 xã (đạt 50%) trên địa bàn tỉnh.

- Các xã còn lại đạt từ 12 tiêu chí trở lên, không còn tình trạng xã có bản thuộc diện đặc biệt khó khăn, đời sống nhân dân cơ bản ổn định và phát triển.

III. KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN

1. Giai đoạn 2011 - 2015

Để có 55 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 243 bản thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn vào năm 2015, khối lượng công việc cần thực hiện như sau:

- Giao thông: Cứng hoá 100% đường trục xã, liên xã 1.089 km; đường trục bản 1.304 km, trong đó phải cứng hoá 652 km (50%); đường ngõ bản 910 km, trong đó phải cứng hoá 455 km (50%); đường nội đồng 654 km, trong đó phải cứng hoá 327 km (50%).

- Thuỷ lợi: Xây dựng, nâng cấp 508 công trình, kiên cố 550 km kênh mương.

- Điện: Nâng cấp 15 trạm, xây mới 53 trạm, cải tạo 162 km đường dây, xây dựng, lắp đặt mới 279 km đường dây.

- Trường học: Nâng cấp 1.047 phòng học đạt chuẩn, xây mới 480 phòng chức năng, 42.254 m2 sân chơi, bãi tập.

- Cơ sở vật chất văn hoá: Nâng cấp 23 nhà văn hoá xã, 367 nhà văn hoá bản; xây mới 15 nhà văn hoá xã, 623 nhà văn hoá bản.

- Chợ nông thôn: Xây mới 32 chợ, nâng cấp 15 chợ nông thôn.

- Bưu điện: Xây dựng mới 11 điểm bưu điện xã.

- Y tế: Nâng cấp 34 trạm xá xã đạt chuẩn Quốc gia.

- Nhà ở dân cư: Xoá nhà tạm, dột nát 4855 nhà; Phấn đấu có 63.716 nhà ở đạt chuẩn Bộ Xây dựng.

- Thu nhập: Gấp 2 - 2,5 lần so với năm 2010.

- Hộ nghèo: Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 10%, trong đó bản đặc biệt khó khăn giảm 50% so với năm 2010.

- Cơ cấu lao động trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: tỷ lệ dưới 45%.

- Hình thức tổ chức sản xuất: mỗi xã có tối thiểu 01 HTX hoặc tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả.

- Giáo dục: Đạt phổ cập giáo dục trung học; 70% tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề); tỷ lệ lao đồng qua đào tạo trên 20%.

- Văn hoá: 70% số bản đạt tiêu chuẩn bản văn hoá.

- Đạt các tiêu chí: Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh; An ninh trật tự xã hội và Môi trường.

2. Giai đoạn 2016 - 2020

Phấn đấu đến năm 2020 có 94 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng thêm so với năm 2015 là 39 xã, đầu tư bình quân khoảng 250 - 300 tỷ đồng/xã.

(Biểu số 4, 5, 5a, 5b, 6 kèm theo)

IV. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1. Thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng nông thôn mới

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong mọi cấp, mọi ngành, trong toàn thể nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung, cách làm của chương trình xây dựng nông thôn mới, để tích cực, chủ động tham gia xây dựng chương trình.

- Tập trung rà soát, điều chỉnh và lập quy hoạch nông thôn mới, phát triển nông thôn theo quy hoạch đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đã ban hành.

- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch như: Đường giao thông nông thôn, hệ thống thuỷ lợi, mạng lưới điện nông thôn, hệ thống trường học, cơ sở vật chất văn hoá, hệ thống chợ nông thôn... xây dựng các khu sản xuất tập trung: Trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, chế biến nông lâm thuỷ sản, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề nông thôn.

- Tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới.

- Tiếp tục triển khai cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, đảm bảo thực hiện thắng lợi các tiêu chí văn hoá. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, phát triển ngành nghề truyền thống gắn với thị trường.
- Củng cố nâng cao năng lực, hiệu quả của chính quyền các cấp bảo đảm đủ năng lực triển khai thực hiện thắng lợi các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

- Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động xây dựng nông thôn mới nhằm huy động tổng hợp các nguồn lực cho việc thực hiện đề án.

- Phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh. Nội dung xây dựng nông thôn mới phải trở thành một nhiệm vụ chính trị của địa phương, của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị và của toàn dân.
2. Hình thức thực hiện

Chương trình được triển khai đồng bộ trên tất cả các xã, các vùng trong tỉnh với định hướng cụ thể:

- Các xã thuộc khu vực I và II có điều kiện kinh tế - xã hội ổn định và phát triển, tập trung chỉnh trang, hoàn thiện các điều kiện cơ sở vật chất và các nội dung theo Bộ tiêu chí để sớm đạt chuẩn nông thôn mới.

- Các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn (khu vực III), các xã khu vực I, II còn có một số bản ĐBKK, tập trung giải quyết xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, ổn định đời sống; đảm bảo thực hiện được mục tiêu của Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 02 tháng 11 năm 2010 của Tỉnh ủy, sớm đưa các xã bản ra khỏi tình trạng ĐBKK vào năm 2015, tạo đà cho bước phát triển tiếp theo.

3. Cơ chế huy động và sử dụng vốn đầu tư

a) Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn, bao gồm:

- Vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia: Việc làm; Giảm nghèo; Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Y tế; Dân số, kế hoạch hoá gia đình; Văn hoá; Giáo dục và đào tạo; Phòng, chống ma tuý; Phòng, chống tội phạm;… và đầu tư trực tiếp từ Chương trình xây dựng nông thôn mới;
- Vốn từ các chương trình có mục tiêu và các chính sách hỗ trợ cho nông thôn gồm: đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; giáo dục và đào tạo; hỗ trợ giảm nghèo nhanh các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30ª/2008/NQ-CP; bảo vệ và phát triển rừng; bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg; di dân thực hiện ĐCĐC theo Quyết định số 33/QĐ-TTg; Chính sách hỗ trợ hộ nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg; Chính sách hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg; Chính sách 134 kéo dài (hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất SX, nước SH); Chính sách đầu tư các xã biên giới theo Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg; Đầu tư trụ sở xã, vùng an toàn khu, kiên cố hóa kênh mương; các dự án ODA, nâng cao chất lượng an toàn sản phẩm nông nghiệp, khí sinh học; hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, phát triển ngành nghề nông thôn,… và chính sách hỗ trợ bản đặc biệt khó khăn của tỉnh.

b) Huy động tối đa nguồn lực của tỉnh để tổ chức triển khai chương trình. Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tăng tỷ lệ vốn thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn xã (sau khi đã trừ đi chi phí) để lại cho ngân sách xã, ít nhất 70% thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới.

c) Huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp, gồm:

- Vốn từ các dự án lớn của Tập đoàn Điện lực (Tái định cư Thủy điện Sơn La; điện nông thôn), Tập đoàn Cao su (phát triển cây cao su).
- Vốn của các doanh nghiệp đầu tư đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp và hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật.

d) Các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân trong xã cho từng dự án cụ thể do Hội đồng nhân dân xã thông qua.

đ) Các khoản viện trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các dự án đầu tư.

e) Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng: Vốn đầu tư phát triển chính sách và vốn tín dụng thương mại.

g) Huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác.

(Biểu số 7 - Thống kê sơ bộ một số chương trình, chính sách, dự án kèm theo)

4. Nguyên tắc hỗ trợ

a) Đối với tất cả các xã (188 xã): hỗ trợ 100% từ ngân sách nhà nước cho công tác quy hoạch; xây dựng trụ sở xã; kinh phí cho công tác đào tạo kiến thức về xây dựng NTM cho cán bộ xã, cán bộ thôn bản, cán bộ hợp tác xã.

b) Đối với các xã thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, xã khu vực III, bản đặc biệt khó khăn: Hỗ trợ tối đa 100% từ ngân sách nhà nước cho xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường giao thông thôn, xóm; giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng; xây dựng trường học đạt chuẩn; xây dựng trạm y tế xã; xây dựng nhà văn hóa xã, thôn, bản; công trình thể thao thôn, bản; xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư; phát triển sản xuất và dịch vụ; hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản.

c) Đối với các xã, bản còn lại

- Hỗ trợ 100% từ ngân sách nhà nước cho: Xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã; xây dựng trường học, trạm y tế xã; nhà văn hóa xã.

- Hỗ trợ từ 50 đến 100% vốn từ ngân sách nhà nước cho: Xây dựng đường giao thông thôn, xóm; giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng; xây dựng nhà văn hóa thôn, bản; công trình thể thao thôn, bản; công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư; phát triển sản xuất và dịch vụ; hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản.

(Có quy định cụ thể của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ và các nội dung, công việc được hỗ trợ)

5. Đào tạo cán bộ chuyên trách để triển khai chương trình MTQG

- Hình thành đội ngũ cán bộ chuyên trách ở các cấp từ tỉnh đến xã để triển khai có hiệu quả chương trình. Đồng thời, tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới từ tỉnh đến cơ sở.

- Căn cứ hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tập huấn, nội dung, tài liệu, tổ chức tập huấn cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới.

6. Hợp tác quốc tế trong xây dựng nông thôn mới

a) Vận động, hợp tác với các tổ chức quốc tế hỗ trợ tư vấn và kỹ thuật cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

b) Tranh thủ hỗ trợ vốn, vay vốn từ các tổ chức tài chính quốc tế và các đối tác phát triển quốc tế để tăng nguồn lực cho xây dựng NTM.

7. Điều hành, quản lý chương trình

Thành lập ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các cấp để chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

a) Cấp tỉnh: UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng ban Ban chỉ đạo thành lập Văn phòng điều phối, đặt tại Chi cục Phát triển nông thôn, giúp việc cho Ban chỉ đạo và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .

b) Cấp huyện: UBND huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực là Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng ban Ban chỉ đạo thành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban chỉ đạo và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Cấp xã

- Cấp ủy quyết định thành lập Ban chỉ đạo do Bí thư làm Trưởng ban, Chủ tịch HĐND làm Phó trưởng ban, Chủ tịch UBND xã làm Phó trưởng ban thường trực. Thành viên là một số công chức xã và đại diện các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã.

- UBND xã quyết định thành lập Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban. Thống nhất với Hội đồng nhân dân xã và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thành lập Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Chỉ đạo các bản thành lập Ban phát triển bản do cộng đồng bầu, Chủ tịch UBND xã quyết định công nhận.

V. VỐN VÀ NGUỒN VỐN
1. Tổng vốn thực hiện đề án: dự kiến 28.907.200 triệu đồng
Trong đó:

- Vốn ngân sách nhà nước 65%: 18.789.680 triệu đồng.

+ NS trung ương 60%: 17.344.320 triệu đồng (Trực tiếp cho Chương trình 23%: 6.648.660 triệu đồng; Lồng ghép các chương trình 37%: 10.695.660 triệu đồng).

+ NS địa phương 5%: 1.445.360 triệu đồng (Trực tiếp 332.430 triệu đồng; Lồng ghép các chương trình: 1.112.930 triệu đồng).

- Vốn tín dụng 17%: 4.914.220 triệu đồng.

- Doanh nghiệp, HTX và các loại hình kinh tế khác 15%: 4.336.080 triệu đồng.

- Huy động đóng góp của cộng đồng dân cư 3%: 867.220 triệu đồng.

2. Phân kỳ đầu tư

Giai đoạn 2011 - 2015: 16.913.800 triệu đồng.

- Vốn ngân sách nhà nước 65%: 10.993.970 triệu đồng.

+ NS trung ương 60%: 10.148.280 triệu đồng (Trực tiếp cho Chương trình 23%: 3.890.1180 triệu đồng; Lồng ghép các chương trình 37%: 6.258.100 triệu đồng).

+ NS địa phương 5%: 845.690 triệu đồng (Trực tiếp: 119.750 triệu đồng; Lồng ghép các chương trình: 725.940 triệu đồng).

- Vốn tín dụng 17%: 2.875.350 triệu đồng.

- Doanh nghiệp, HTX và các loại hình kinh tế khác 15%: 2.537.070 triệu đồng.

- Vốn cộng đồng nhân dân đóng góp 3%: 507.410 triệu đồng.

Giai đoạn 2016 - 2020: 11.993.400 triệu đồng.

- Vốn ngân sách nhà nước 65%: 7.795.710 triệu đồng.

+ NS Trung ương 60%: 7.196.040 triệu đồng (Trực tiếp cho Chương trình 23%: 2.758.480 triệu đồng; Lồng ghép các chương trình 37%: 4.437.560 triệu đồng)

+ NS Địa phương 5%: 599.670 triệu đồng(Trực tiếp: 212.680 triệu đồng; Lồng ghép các chương trình: 386.990 triệu đồng).

- Vốn tín dụng 17%: 2.038.870 triệu đồng.

- Doanh nghiệp, HTX và các loại hình kinh tế khác 15%: 1.799.010 triệu đồng.

- Vốn cộng đồng nhân dân đóng góp 3%: 359.810 triệu đồng.

(Chi tiết phân kỳ hàng năm - Có biểu số 8 kèm theo).

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ NGÀNH

1. Để triển khai được 11 nội dung nhiệm vụ xác định tại mục II, phần II của Đề án, các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Giao thông vận tải; Công thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Giáo dục; Nội vụ; Lao động - Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh có trách nhiệm tiếp thu triển khai các văn bản của trung ương, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách; hướng dẫn cấp xã lập quy hoạch, đề án, dự án đầu tư, hỗ trợ để thực hiện được các nội dung theo yêu cầu của Bộ tiêu chí về nông thôn mới; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo các tập đoàn, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành đầu tư nội dung liên quan vào nông thôn đạt chuẩn bộ tiêu chí; đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện ở cơ sở.

(Biểu số 9 - Chi tiết phân công nhiệm vụ)

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực Chương trình, có nhiệm vụ:

- Căn cứ Đề án xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Giúp Ban Chỉ đạo tỉnh, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện chương trình.

- Phối hợp với các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình của các huyện, thành phố, tổng hợp báo cáo UBND, Ban chỉ đạo tỉnh và Trung ương.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành có liên quan cân đối và phân bổ nguồn vốn cho chương trình; Hướng dẫn thực hiện lồng ghép các nguồn vốn chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện lồng ghép các nguồn vốn các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính các nguồn vốn đầu tư thực hiện chương trình. Hướng dẫn việc xây dựng, thực hiện dự toán, thanh quyết toán kinh phí hàng năm. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước giải quyết khó khăn vướng mắc trong giải ngân, thanh toán nguồn vốn. Hướng dẫn, đôn đốc công tác quyết toán dự án hoàn thành.

5. Sở Xây dựng hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương hoàn thành quy hoạch ở các xã theo tiêu chí nông thôn mới.

6. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sơn La chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chính sách tín dụng của các ngân hàng tham gia thực hiện chương trình.
7. Các cơ quan thông tin truyền thông có trách nhiệm tuyên truyền phục vụ yêu cầu của chương trình.

8. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực động viên hội viên, đoàn viên và nhân dân chung sức tham gia vào thực hiện đề án; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, bổ sung theo các nội dung mới phù hợp với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

1. Tổ chức triển khai Đề án trên địa bàn.

2. Phân công, phân cấp trách nhiệm, trong việc tổ chức thực hiện Đề án theo nguyên tắc tăng cường phân cấp và đề cao tinh thần trách nhiệm cho cơ sở.

3. Chỉ đạo lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý thực hiện Đề án, thực hiện chế độ báo cáo hàng năm.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA UBND CÁC XÃ

1. Xây dựng quy hoạch, đề án, dự án (kế hoạch) và tổ chức thực hiện.

2. Đánh giá kết quả thực hiện xây dựng NTM theo định kỳ vào tháng 11 hàng năm, báo cáo cụ thể số tiêu chí đạt chuẩn, số tiêu chí đạt tăng thêm so với năm trước, để có kế hoạch thực hiện tiếp hoặc trình cấp có thẩm quyền đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới./.
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TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THỰC TRẠNG NÔNG THÔN NĂM 2011 


THEO BỘ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TỈNH SƠN LA


		TT

		Tên tiêu chí - nội dung tiêu chí

		ĐVT

		Tổng số

		Trong đó: Các huyện



		

		

		

		

		Bắc Yên

		Phù Yên

		Mộc Châu

		Yên Châu

		Mai Sơn

		Sông Mã

		Sốp Cộp

		Thuận Châu 

		Quỳnh Nhai 

		Mường La

		Thành phố



		I

		 QUY HOẠCH

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Quy hoạch và thực hiện quy hoạch

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Quy hoạch sử dụng đất

		

		188

		15

		26

		27

		14

		21

		18

		8

		28

		11

		15

		5



		 

		- Xã đã có, không cần bổ sung

		Xã

		8

		

		8

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		- Xã chưa có, cần xây dựng mới

		Xã

		59

		15

		13

		17

		

		

		

		

		

		

		9

		5



		 

		- Xã đã có nhưng cần phải bổ sung điều chỉnh 

		Xã

		121

		

		5

		10

		14

		21

		18

		8

		28

		11

		6

		



		1.2

		Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

		

		188

		15

		26

		27

		14

		21

		18

		8

		28

		11

		15

		5



		 

		- Xã đã có, không cần bổ sung

		Xã

		2

		

		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		- Xã chưa có, cần xây dựng mới

		Xã

		129

		15

		20

		18

		14

		21

		18

		

		

		11

		12

		



		 

		- Xã đã có nhưng cần phải bổ sung điều chỉnh 

		Xã

		57

		

		4

		9

		

		

		

		8

		28

		

		3

		5



		1.3

		Quy hoạch phát triển các khu dân cư

		

		188

		15

		26

		27

		14

		21

		18

		8

		28

		11

		15

		5



		 

		- Xã đã có, không cần bổ sung

		Xã

		0

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		- Xã chưa có, cần xây dựng mới

		Xã

		84

		

		3

		27

		14

		2

		18

		7

		

		1

		12

		



		 

		- Xã đã có nhưng cần phải bổ sung điều chỉnh 

		Xã

		104

		15

		23

		

		

		19

		

		1

		28

		10

		3

		5



		II

		HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Giao thông

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Tổng chiều dài đường trục xã, liên xã

		Km

		4.433

		471,4

		490,5

		216,6

		312,8

		728,77

		847,89

		157,4

		577,07

		295,67

		282,7

		52,5



		 

		Trong đó: - Đường nhựa, bê tông (BT)

		Km

		533,92

		0

		70,3

		25,9

		8,6

		42,72

		17,5

		3,1

		170,8

		69,8

		113

		12,2



		 

		 - Đường chưa được nhựa hóa hoặc BT hóa

		Km

		3903,18

		471,4

		420,2

		190,7

		304,2

		686,05

		830,39

		154,3

		410,77

		225,87

		169

		40,3



		 

		* Tỷ lệ đường đã được nhựa hóa, bê tông hóa

		%

		12,04

		0,0

		14,3

		12,0

		2,7

		5,9

		2,06

		2,0

		29,60

		23,6

		40,0

		23,2



		2.2

		Tổng chiều dài đường trục bản 

		Km

		5.126,48

		305,2

		506,2

		856,7

		319

		536,9

		709,18

		257,27

		871,06

		310,02

		438,3

		16,65



		 

		Trong đó: - Đường cứng hóa

		Km

		324,99

		2,6

		39

		72,3

		10,8

		19,58

		3,47

		18,47

		74,35

		19,12

		59,4

		5,9



		 

		 - Đường chưa được cứng hóa

		Km

		4.838,94

		302,6

		467,2

		784,4

		308,3

		517,32

		705,71

		238,8

		796,66

		290,9

		410,4

		16,65



		 

		* Tỷ lệ km đã được cứng hóa

		%

		6,34

		0,85

		7,70

		8,44

		3,39

		3,65

		0,49

		7,18

		8,54

		6,17

		13,55

		35,44



		2.3

		Tổng chiều dài đường ngõ, bản 

		Km

		3.844,40

		254,48

		471,8

		337,6

		276,2

		564,9

		373,3

		151,52

		717,9

		360,78

		317,9

		18



		 

		Trong đó: - Đường sạch, không lầy lội

		Km

		213,59

		0,2

		24,3

		

		22,8

		63,2

		4,62

		11,5

		68,5

		4,87

		13,6

		



		 

		Tỷ lệ km đường sạch, không lầy lội

		%

		5,56

		0,08

		5,15

		

		8,25

		11,19

		1,24

		7,59

		9,5

		1,35

		4,28

		



		 

		- Đường được cứng hóa

		Km

		108,77

		10,4

		26,4

		11,8

		5

		13,87

		3,9

		8,3

		25,3

		2,5

		1,3

		



		 

		* Tỷ lệ km đường được cứng hóa

		%

		2,83

		4,09

		5,60

		3,50

		1,81

		2,46

		1,04

		5,48

		3,52

		0,69

		0,41

		



		2.4

		Tổng chiều dài đường trục chính nội đồng

		Km

		3.176,45

		331

		133,4

		399,3

		327,9

		145,5

		182,85

		100,65

		731,3

		243,85

		580,7

		



		 

		Trong đó: - Đường cứng hóa

		Km

		92,82

		

		

		

		10,5

		

		2,24

		

		0,58

		

		78,7

		0,8



		 

		 - Đường chưa được cứng hóa

		Km

		3.084,41

		331

		133,4

		399,3

		317,4

		145,5

		180,61

		100,65

		730,7

		243,85

		502

		



		 

		* Tỷ lệ km đường được cứng hóa

		%

		2,92

		

		

		

		3,20

		

		1,23

		

		0,1

		

		

		



		3

		Thuỷ lợi

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3.1

		Hệ thống, công trình thủy lợi

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		 - Số hiện có

		CT

		2.618

		191

		180

		454

		180

		166

		469

		224

		264

		209

		186

		95



		 

		 - Số đạt chuẩn

		CT

		645

		66

		69

		73

		41

		41

		81

		55

		104

		33

		76

		6



		3.2

		Kênh mương 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		 - Tổng chiều dài hiện có

		Km

		3.386,3

		383,73

		348,2

		355

		217,1

		227,78

		448,75

		195,75

		405,4

		249,28

		463,9

		91,4



		 

		- Tổng chiều dài được kiên cố hóa 

		Km

		939,55

		130,33

		117,2

		84,7

		64,2

		71,67

		118,1

		85,82

		108,16

		49,3

		88,7

		21,37



		 

		* Tỷ lệ km kênh mương được kiên cố hoá

		%

		27,75

		33,96

		33,66

		23,86

		29,57

		31,46

		26,32

		43,84

		26,68

		19,78

		19,10

		23,38



		4

		Điện

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4.1

		Hệ thống điện

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		-

		Tổng số trạm hiện có do ngành điện và xã quản lý 

		Trạm

		935

		51

		106

		134

		62

		124

		85

		37

		149

		70

		86

		31



		 

		Trong đó: - Số trạm đạt yêu cầu

		Trạm

		899

		48

		103

		119

		62

		124

		77

		37

		149

		70

		79

		31



		 

		 - Số trạm cần nâng cấp

		Trạm

		36

		3

		3

		15

		

		

		8

		

		

		

		7

		



		 

		* Số trạm cần xây dựng mới

		Trạm

		287

		36

		48

		79

		

		26

		

		26

		

		5

		62

		5



		-

		Tổng số km đường dây hạ thế hiện có

		Km

		2.941,4

		110

		270,8

		383,6

		232

		506

		183,40

		150

		322,45

		492

		180,6

		110,5



		 

		Trong đó: - Số km đạt chuẩn

		Km

		2.659,6

		40

		270,8

		314,7

		159

		506

		183,40

		142

		316,1

		492

		180,6

		55



		 

		 - Số km cần cải tạo, nâng cấp

		Km

		282

		70

		

		68,9

		73

		

		

		8

		6,35

		

		

		55,5



		 

		* Số km cần xây dựng mới

		Km

		1.014

		210

		144

		301

		140

		

		

		200

		

		

		

		19



		4.2

		Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn (so với tổng số hộ trong xã)

		%

		64,11

		64,82

		77,53

		72,78

		77,77

		71,36

		44,31

		66,13

		64,3

		58,14

		61,57

		0,09





		 

		 - Tổng số hộ trong huyện, thành phố 

		Hộ

		201.996

		10.320

		22.779

		27.672

		15.278

		27.773

		24.661

		8.657

		30.103

		12.879

		15.951

		5.923



		 

		- Số hộ hiện đang sử dụng điện 

		Hộ

		141.385

		7.216

		18.268

		21.424

		12.678

		21.955

		15.102

		5.725

		21.576

		7.488

		9.947

		5,54



		 

		- Số hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn

		Hộ

		129.506

		6.689

		17.660

		20.140

		11.881

		19.819

		10.927

		5.725

		19.350

		7.488

		9.821

		5,54



		5

		Trường học

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5.1

		Mầm non

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		- Phòng học: + Tổng số phòng đã có

		Phòng

		2.343

		189

		252

		440

		184

		278

		212

		154

		407

		167

		

		60



		 

		 + Số phòng đạt chuẩn

		Phòng

		940

		82

		111

		195

		89

		153

		15

		80

		124

		80

		

		11



		 

		Tỷ lệ đạt

		%

		40

		43,39

		44,05

		44,32

		48,37

		55,04

		7,075472

		51,95

		30,47

		47,90

		

		18,33



		 

		- Phòng chức năng: + Số phòng đã có

		Phòng

		77

		

		1

		

		33

		11

		

		4

		28

		

		

		



		 

		+ Số phòng còn thiếu 

		Phòng

		646

		64

		121

		162

		66

		11

		

		70

		

		122

		

		30



		 

		- Diện tích sân chơi, bãi tập: + Đã có

		m2

		133.764

		1.700

		10.734

		2.200

		

		73.150

		1700

		21.537

		1700

		12.977

		

		8.066



		 

		 + Còn thiếu

		m2

		157.027

		9.850

		27.048

		20.100

		

		60.900

		

		23.834

		

		15.195

		

		100



		 

		Tiểu học

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		- Phòng học: + Tổng số phòng đã có

		Phòng

		5.210

		455

		486

		821

		450

		824

		824

		235

		674

		304

		

		137



		 

		 + Số phòng đạt chuẩn

		Phòng

		3.170

		227

		363

		425

		208

		642

		642

		136

		273

		206

		

		48



		 

		Tỷ lệ đạt

		%

		60,84

		49,89

		74,69

		51,77

		46,22

		77,91

		77,91

		57,87

		40,50

		67,76

		

		35,04



		 

		- Phòng chức năng: + Số phòng đã có

		Phòng

		416

		1

		4

		

		153

		51

		51

		14

		124

		12

		

		6



		 

		 + Số phòng còn thiếu 

		Phòng

		850

		89

		139

		216

		42

		51

		51

		82

		

		156

		

		24



		 

		- Diện tích sân chơi, bãi tập: + Đã có

		m2

		450.778

		6.150

		42.750

		2.550

		64.300

		155.278

		42.750

		46.954

		42750

		33.444

		

		13.852



		 

		 + Còn thiếu

		m2

		242.727

		10.200

		17.937

		24.100

		4.000

		150.000

		

		12.000

		

		24.490

		

		



		 

		Trung học cơ sở

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		- Phòng học: + Tổng số phòng đã có

		Phòng

		2.006

		152

		246

		371

		178

		310

		18

		105

		390

		155

		

		81



		 

		 + Số phòng đạt chuẩn

		Phòng

		1.534

		104

		201

		298

		138

		269

		7

		67

		247

		140

		

		63



		 

		Tỷ lệ đạt

		%

		76,47

		68,42

		81,71

		80,32

		77,53

		86,77

		38,89

		63,81

		63,33

		90,32

		

		77,78



		 

		- Phòng chức năng: + Số phòng đã có

		Phòng

		175

		

		11

		

		31

		22

		

		18

		76

		17

		

		



		 

		 + Số phòng còn thiếu 

		Phòng

		1.017

		30

		114

		270

		117

		240

		

		34

		

		182

		

		30



		 

		- Diện tích sân chơi, bãi tập: + Đã có

		m2

		222.639

		2.700

		33.042

		3.800

		32.041

		49.435

		

		14.240

		71.505

		6.246

		

		9.630



		 

		 + Còn thiếu

		m2

		119.596

		7.402,8

		12.360

		24.050

		7.000

		49.783

		

		9.400

		

		9.600

		

		



		6

		Cơ sở vật chất văn hoá

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		6.1

		Nhà văn hoá và khu thể thao xã 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		-

		Xã hiện có nhà VH và khu thể thao

		Xã

		141

		6

		24

		13

		13

		21

		18

		7

		24

		

		13

		2



		 

		Tr. đó: + Đạt chuẩn

		Xã

		3

		

		

		

		

		3

		

		

		

		

		

		



		 

		+ Chưa đạt chuẩn, cần nâng cấp

		Xã

		138

		6

		24

		13

		13

		18

		18

		7

		24

		

		13

		2



		-

		Xã chưa có nhà VH và khu TT, cần xây mới

		Xã

		47

		9

		2

		14

		1

		

		

		1

		4

		11

		2

		3



		6.2

		Nhà văn hoá và khu thể thao bản

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		- Số bản có nhà văn hóa và khu thể thao

		Bản

		1.510

		62

		146

		152

		133

		383

		147

		71

		178

		69

		110

		59



		 

		Tr.đó: + Đạt quy định 

		Bản

		67

		1

		16

		

		

		

		

		

		24

		11

		15

		



		 

		 + Chưa đạt quy định, cần nâng cấp 

		Bản

		1.443

		61

		130

		152

		133

		383

		147

		71

		154

		58

		95

		59



		 

		- Số bản chưa có nhà VH và khu TT cần xây mới

		Bản

		1.572

		89

		173

		160

		51

		75

		293

		55

		387

		108

		173

		8



		 

		* Tỷ lệ đạt quy định (so với tổng số bản hiện có)

		%

		4,44

		1,61

		10,96

		

		

		

		

		

		13,48

		15,94

		13,64

		



		7

		Chợ nông thôn 

		Chợ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Tổng số chợ đã có 

		

		47

		3

		6

		1

		6

		4

		4

		2

		9

		11

		1

		



		 

		Trong đó: - Chợ đạt chuẩn

		Chợ

		4

		

		

		1

		

		

		1

		

		

		2

		

		



		 

		 - Chợ cần nâng cấp

		Chợ

		43

		3

		6

		

		6

		4

		3

		2

		9

		9

		1

		



		 

		 - Chợ cần xây mới

		Chợ

		141

		16

		8

		26

		10

		16

		14

		6

		19

		8

		13

		5



		8

		Bưu điện 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		8.1

		Tổng số điểm phục vụ bưu chính viễn thông đã có

		Điểm, xã

		177

		15

		26

		27

		14

		21

		18

		8

		28

		1

		14

		5



		 

		Tr. đó: - Điểm đạt chuẩn

		Điểm, xã

		91

		3

		16

		25

		8

		18

		6

		3

		3

		1

		4

		4



		 

		 - Điểm chưa đạt chuẩn cần nâng cấp

		Điểm, xã

		86

		12

		10

		2

		6

		3

		12

		5

		25

		

		10

		1



		 

		 - Điểm cần xây mới

		Điểm, xã

		11

		

		

		

		

		

		

		

		

		10

		1

		



		8.2

		Tỷ lệ có Internet đến bản (So với tổng số bản)

		%

		8,61

		1,32

		9,6

		13,46

		10,33

		11,70

		5,45

		11,11

		4,54

		9,14

		8,00

		23,88



		 

		- Tổng số bản hiện có

		Bản

		3.020

		151

		303

		312

		184

		436

		440

		126

		551

		175

		275

		67



		 

		- Số bản có Internet

		Bản

		260

		2

		29

		42

		19

		51

		24

		14

		25

		16

		22

		16



		9

		Nhà ở dân cư 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		9.1

		Tổng số hộ có nhà ở 

		Hộ

		201.996

		10.320

		22.779

		27.672

		15.278

		27.773

		24.661

		8.657

		30.103

		12.879

		15.951

		5.923



		 

		 - Nhà tạm, dột nát

		Hộ

		19.583

		973

		517

		2.324

		1.401

		2.941

		3.041

		631

		4.837

		614

		2.216

		88



		 

		* Tỷ lệ (so với tổng số hộ có nhà ở)

		%

		9,7

		9,43

		2

		8,40

		9,17

		10,59

		12,33

		7,29

		16,07

		4,77

		13,89

		



		9.2

		Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn Bộ Xây dựng 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		- Số hộ có nhà ở kiên cố chắc chắn (3 cứng)

		Hộ

		161.966

		9.227

		13.354

		22.225

		12.414

		21.945

		20.393

		7.991

		23.980

		10.978

		13.642

		5.817



		 

		* Tỷ lệ (so với tổng số hộ có nhà ở)

		%

		80,18

		89,41

		58,62

		80,32

		81,25

		79,02

		82,69

		92,31

		79,66

		85,24

		85,52

		98,21



		 

		- Số hộ có nhà ở đạt chuẩn Bộ Xây dựng

		Hộ

		20.447

		120

		8.908

		3.123

		1.463

		2.887

		1.227

		35

		1.286

		1.287

		93

		18



		 

		* Tỷ lệ (so với tổng số hộ có nhà ở)

		%

		10,12

		1

		39,11

		11,29

		9,58

		10,39

		4,98

		0,40

		4,40

		9,99

		0,58

		0,30



		III

		KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Thu nhập

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của tỉnh năm 2010 

		Tr.đ

		7,32

		7,32

		7,32

		7,32

		7,32

		7,32

		7,32

		7,32

		7,32

		7,32

		7,32

		7,32



		 

		Số xã có thu nhập gấp 1,2 lần bình quân chung của tỉnh

		Xã

		16/188

		

		2/26

		

		

		8/21

		1/18

		1/8

		

		

		

		4/5



		11

		Hộ nghèo

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Tỷ lệ hộ nghèo

		%

		36,94

		46,37

		30,44

		33,47

		33,03

		29,51

		33,79

		50,11

		49,90

		40,54

		55,31

		5,81



		 

		Tổng số hộ của 188 xã

		Hộ

		201.996

		10.320

		22.779

		27.672

		15.278

		27.773

		24.661

		8.657

		30.103

		12.879

		15.951

		5.923



		 

		Số hộ nghèo năm 2011

		Hộ

		74.613

		4.785

		6.934

		9.263

		5.046

		8.197

		8.334

		4.338

		13.328

		5.221

		8.823

		344



		12

		Cơ cấu lao động

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp

		%

		91,54

		97,62

		93,54

		91,20

		91,20

		91,07

		89,20

		84,99

		92,2

		84,52

		97,85

		96,12



		 

		 - Tổng số lao động trong huyện, thành phố 

		Người

		455.142

		21.325

		49.668

		60.589

		29.106

		73.045

		58.814

		21.921

		69.378

		26.268

		29.159

		15.869



		 

		 - Số lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp

		Người

		416.629

		20.817

		46.459

		55.258

		26.544

		66.522

		52.464

		18.630

		63.950

		22.201

		28.531

		15.253



		13

		Hình thức tổ chức sản xuất

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Có tổ hợp tác hoặc HTX hoạt động có hiệu quả

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		- Tổ hợp tác: + Tổng số tổ 

		Tổ

		11

		

		

		

		4

		3

		2

		

		

		

		2

		



		 

		+ Số hoạt động có hiệu quả

		Tổ

		10

		

		

		

		4

		3

		2

		

		

		

		1

		



		 

		- Hợp tác xã: + Tổng số HTX

		HTX

		88

		2

		16

		8

		12

		10

		7

		6

		18

		0

		5

		4



		 

		+ Số hoạt động có hiệu quả

		HTX

		39

		1

		0

		8

		10

		0

		2

		6

		4

		

		4

		4



		IV

		 VĂN HOÁ - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		14

		Giáo dục

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		14.1

		Phổ cập giáo dục trung học

		Đạt/xã

		174/188

		6/15

		24/26

		27/27

		14/14

		21/21

		18/18

		8/8

		28/28

		10/11

		15/15

		3/5



		14.2

		Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề)

		%

		65,74

		65,09

		88,26

		66,73

		65,52

		44,47

		80,91

		99,75

		63,80

		75,96

		42,78

		76,98



		 

		- Tổng số học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở

		HS

		26.437

		1.229

		2.521

		3.914

		1.137

		5.163

		2.866

		814

		4.456

		1.614

		1.689

		1.034



		 

		- Số học sinh đã và đang tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề)

		HS

		17.380

		800

		2.225

		2.612

		745

		2.296

		2.319

		812

		2.843

		1.226

		706

		796



		14.3

		Tỷ lệ lao động qua đào tạo 

		%

		7,88

		3,86

		7,36

		3,86

		7,13

		8,23

		5,16

		12,6

		6,13

		10

		21,07

		13



		 

		- Tổng số lao động 

		Người

		455.142

		21.325

		49.668

		60.589

		29.106

		73.045

		58.814

		21.921

		69.378

		26.268

		29.159

		15.869



		 

		- Số lao động qua đào tạo

		Người

		35.851

		824

		3.655

		2.338

		2.075

		6.014

		3.034

		2.760

		4.251

		2.626

		6.144

		2.130



		15

		Y tế

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		15.1

		Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế

		%

		87

		98,45

		90,71

		83,30

		77,99

		67,5

		91,64

		100,00

		88,01

		95,37

		100,00

		79,14



		 

		- Tổng dân số 

		Người

		940.590

		55.233

		101.500

		119.100

		66.110

		123.600

		125.543

		39.600

		144.700

		59.500

		71.104

		34.600



		 

		- Số người tham gia

		Người

		817.917

		54.379

		92.069

		99.210

		51.559

		83.470

		115.050

		39.600

		127.346

		56.748

		71.104

		27.382



		15.2

		Y tế xã đạt chuẩn quốc gia 

		Đạt/xã

		59/188

		2/15

		8/26

		14/27

		2/14

		12/21

		6/18

		0/8

		9/28

		2/11

		2/15

		2/5



		16

		Văn hoá

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Xã có từ 70% số bản, tiểu khu trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hoá theo quy định của Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch

		Đạt/xã

		22/188

		4/15

		10/26

		

		4/14

		

		1/18

		1/8

		

		

		

		2/5



		-

		Tổng số bản và tiểu khu

		Bản

		3.020

		151

		303

		312

		184

		436

		440

		126

		551

		175

		275

		67



		-

		Số bản được công nhận "Bản văn hóa"

		Bản

		995

		96

		197

		26

		53

		142

		132

		23

		148

		50

		90

		38



		17

		Môi trường

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		17.1

		Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy chuẩn quốc gia 

		%

		70,8

		68,9

		69,3

		63,4

		73,5

		84,6

		63,7

		53,9

		79,7

		46,5

		77,0

		89,4



		 

		- Tổng số hộ

		Hộ

		201.996

		10.320

		22.779

		27.672

		15.278

		27.773

		24.661

		8.657

		30.103

		12.879

		15.951

		5.923



		 

		- Số hộ được sử dụng nước hợp VS và nước sạch

		Hộ

		143.106

		7.110

		15.779

		17.551

		11.230

		23.502

		15.698

		4.669

		24.000

		5.989

		12.283

		5.295



		 

		Trong đó: - Số hộ được sử dụng nước sạch 

		Hộ

		42.890

		

		14.500

		8.650

		

		6.869

		642

		4.700

		0

		5989

		1.468

		72



		17.2

		Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		- Tổng số cơ sở sản xuất

		CSSX

		2.354

		

		531

		302

		395

		538

		258

		15

		258

		47

		10

		



		 

		- Số cơ sở đạt tiêu chuẩn 

		CSSX

		168

		

		7

		153

		1

		

		1

		

		3

		2

		1

		



		 

		* Tỷ lệ đạt

		%

		7,14

		

		1,32

		50,66

		0,25

		

		0,39

		

		1,16

		4,26

		10

		



		17.3

		Không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp 

		Đạt/xã

		57/188

		0/15

		13/26

		23/27

		13/14

		0/21

		2/18

		0/8

		0/28

		0/11

		6/15

		



		17.4

		Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch 

		Đạt/xã

		16/188

		0/15

		2/26

		4/27

		5/14

		0/21

		1/18

		1/8

		0/28

		0/11

		3/15

		



		17.5

		Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định 

		Đạt/xã

		0/188

		0/15

		0/26

		0/27

		0/14

		0/21

		0/18

		0/8

		0/28

		0/11

		0/15

		0/5



		V

		HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		18

		Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		18.1

		Xã đạt chuẩn 

		Đạt/xã

		21/188

		0/15

		3/26

		2/27

		3/14

		7/21

		0/18

		0/8

		4/28

		2/11

		0/15

		0/5



		 

		- Tổng số cán bộ xã 

		Người

		4.228

		205

		632

		742

		379

		480

		377

		186

		568

		244

		325

		90



		 

		- Số cán bộ đạt chuẩn

		Người

		2.071

		185

		324

		333

		212

		246

		151

		94

		167

		144

		155

		60



		18.2

		Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định 

		Đạt/xã

		181/188

		15/15

		26/26

		27/27

		14/14

		21/21

		11/18

		

		28/28

		11/11

		15/15

		5/5



		18.3

		Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” (xã nào đạt, ghi Đ: xã không đạt để trống) 

		Xã

		145/188

		6/15

		26/26

		27/27

		8/14

		21/21

		11/18

		8/8

		15/28

		11/11

		7/15

		5/5



		18.4

		Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên 

		Đạt/xã

		132/188

		4/15

		26/26

		27/27

		1/14

		21/21

		10/18

		8/8

		16/28

		11/11

		3/15

		5/5



		19

		An ninh, trật tự xã hội

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		An ninh, trật tự xã hội được giữ vững 

		Đạt/xã

		126/188

		8/15

		14/26

		25/27

		14/14

		11/21

		5/18

		8/8

		11/28

		10/11

		15/15

		5/5





Biểu số 2 - Tỉnh Sơn La


TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NÔNG THÔN CẤP XÃ NĂM 2011 


THEO BỘ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TỈNH SƠN LA


ĐVT: Số xã đạt/Tổng số xã


		Số TT

		Tên tiêu chí 

		Tổng số

		Trong đó: Các huyện, thành phố 



		

		

		

		Bắc Yên

		Phù Yên

		Mộc Châu

		Yên Châu

		Mai Sơn

		Sông Mã

		Sốp Cộp

		Thuận Châu 

		Quỳnh Nhai 

		Mường La

		Thành phố 



		A

		B

		D=1+2+…+11

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		1

		Quy hoạch và thực hiện quy hoạch

		0/188

		0/15

		0/26

		0/27

		0/14

		0/21

		0/18

		0/8

		0/28

		0/13

		0/15

		0/5



		2

		Giao thông 

		0/188

		0/15

		0/26

		0/27

		0/14

		0/21

		0/18

		0/8

		0/28

		0/13

		0/15

		0/5



		3

		Thuỷ lợi 

		1/188

		0/15

		0/26

		0/27

		1/14

		0/21

		0/18

		0/8

		0/28

		0/13

		0/15

		0/5



		4

		Điện 

		33/188

		1/15

		8/26

		0/27

		7/14

		8/21

		1-18

		0/8

		3/28

		3/13

		2/15

		0/5



		5

		Trường học 

		10/188

		1/15

		1/26

		0/27

		0/14

		0/21

		0/18

		0/8

		0/28

		0/13

		8/15

		0/5



		6

		Cơ sở vật chất văn hoá 

		5/188

		0/15

		0/26

		0/27

		0/14

		0/21

		0/18

		0/8

		0/28

		0/11

		0/15

		5/5



		7

		Chợ nông thôn 

		5/188

		0/15

		0/26

		1/27

		1/14

		0/21

		1/18

		0/8

		0/28

		2/11

		0/15

		0/5



		8

		Bưu điện 

		1/188

		0/15

		0/26

		0/27

		0/14

		1/21

		0/18

		0/8

		0/28

		0/11

		0/15

		0/5



		9

		Nhà ở dân cư 

		1/188

		0/15

		0/26

		0/27

		0/14

		1/21

		0/18

		0/8

		0/28

		0/11

		0/15

		0/5



		10

		Thu nhập 

		16/188

		0/15

		2/26

		0/27

		0/14

		8/21

		1/18

		1/8

		0/28

		0/11

		0/15

		4/5



		11

		Hộ nghèo 

		7/188

		0/15

		0/26

		1/27

		0/14

		2/21

		0/18

		0/8

		0/28

		0/11

		0/15

		4/5



		12

		Cơ cấu lao động 

		0/188

		0/15

		0/26

		0/27

		0/14

		0/21

		0/18

		0/8

		0/28

		0/11

		0/15

		0/5



		13

		Hình thức tổ chức sản xuất 

		9/188

		0/15

		0/26

		0/27

		3/14

		3/21

		1/18

		1/8

		0/28

		0/11

		1/15

		0/5



		14

		Giáo dục 

		4/188

		0/15

		2/26

		0/27

		0/14

		0/21

		0/18

		0/8

		0/28

		2/11

		0/15

		0/5



		15

		Y tế 

		59/188

		2/15

		8/26

		14/27

		2/14

		12/21

		6/18

		0/8

		9/28

		2/11

		2/15

		2/5



		16

		Văn hoá 

		22/188

		6/15

		10/26

		0/27

		2/14

		0/21

		1/18

		1/8

		0/28

		0/11

		0/15

		2/5



		17

		Môi trường 

		0/188

		0/15

		0/26

		0/27

		0/14

		0/21

		0/18

		0/8

		0/28

		0/11

		0/15

		0/5



		18

		Hệ thống tổ chức chính trị 
xã hội vững mạnh 

		21/188

		0/15

		3/26

		2/27

		3/14

		7/21

		0/18

		0/8

		4/28

		2/11

		0/15

		0/5



		19

		An ninh trật tự xã hội 

		126/188

		8/15

		14/26

		25/27

		14/14

		11/21

		5/18

		8/8

		11/28

		10/11

		15/15

		5/5





Biểu số 3 - Tỉnh Sơn La


TỔNG HỢP THỰC TRẠNG XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ NĂM 2011 


THEO BỘ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TỈNH SƠN LA 


		Số TT

		Huyện, Thành phố 

		Tổng số xã 

		Trong đó

		Ghi chú 



		

		

		

		Số xã chưa đạt tiêu chí

		Số xã đạt ≤ 3 tiêu chí

		Số xã đạt 4 - 5 tiêu chí 

		Số xã đạt 6 - 7 tiêu chí 

		



		 

		TỔNG CỘNG

		188

		18

		154

		13

		3

		 



		1

		Bắc Yên

		15

		3

		12

		

		

		 



		2

		Phù Yên

		26

		1

		25

		

		

		 



		3

		Mộc Châu

		27

		0

		25

		1

		1

		 



		4

		Yên Châu

		14

		0

		12

		2

		

		 



		5

		Mai Sơn

		21

		1

		15

		4

		1

		 



		6

		Sông Mã

		18

		7

		10

		1

		

		 



		7

		Sốp Cộp

		8

		0

		8

		

		

		 



		8

		Thuận Châu

		28

		6

		22

		

		

		 



		9

		Quỳnh Nhai

		11

		0

		11

		

		

		 



		10

		Mường La

		15

		0

		12

		2

		1

		 



		11

		Thành phố

		5

		0

		2

		3

		

		 





Biểu số 4 - Tỉnh Sơn La


BIỂU TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG 


NÔNG THÔN MỚI TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020


		TT

		Tên tiêu chí - nội dung tiêu chí

		ĐVT

		Tổng số chưa đạt chuẩn

		Tỷ lệ quy định đạt chuẩn (%)

		Khối lượng thực hiện để đạt chuẩn

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		I 

		QUY HOẠCH

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Quy hoạch tổng thể

		Xã

		188

		 

		188

		 



		2

		Quy hoạch chi tiết

		Xã

		188

		 

		188

		 



		II 

		 HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Giao thông

		 

		 

		 

		 

		 



		-

		Cứng hoá đường trục xã, liên xã 

		Km

		3,899

		100

		3,899.00

		 



		-

		Cứng hoá đường trục bản 

		Km

		4,801

		50

		2,400.50

		 



		-

		Cứng hoá đường ngõ, bản 

		Km

		3,735

		50

		1,867.50

		 



		-

		Cứng hoá đường trục chính nội đồng 

		Km

		3,083

		50

		1,541.50

		 



		3

		Thuỷ lợi

		 

		 

		 

		 

		 



		-

		Kiên cố hệ thống, công trình thủy lợi

		CT

		1,973

		 

		1,973

		 



		-

		Kiên cố hệ thống kênh mương 

		Km

		2,447

		50

		1,224

		 



		4

		Điện

		 

		 

		 

		 

		 



		-

		Số trạm cần nâng cấp

		Trạm

		36

		 

		36

		 



		-

		Số trạm cần xây dựng mới

		Trạm

		287

		 

		287

		 



		-

		Số km cần cải tạo, nâng cấp

		Km

		282

		 

		282

		 



		-

		Số km cần xây dựng mới

		Km

		1,014

		 

		1,014

		 



		5

		Trường học

		 

		 

		 

		 

		 



		*

		Mầm non 

		 

		 

		70

		 

		 



		-

		Xây dựng mới, nâng cấp phòng học đạt chuẩn

		Phòng

		1,403

		 

		1,403

		 



		-

		Xây dựng phòng chức năng đạt chuẩn

		Phòng

		646

		 

		646

		 



		-

		Xây dựng diện tích sân chơi, bãi tập

		m2

		157,027

		 

		157,027

		 



		*

		Tiểu học

		 

		 

		70

		 

		 



		-

		Xây dựng mới, nâng cấp phòng học đạt chuẩn

		Phòng

		2,040

		 

		2,148

		 



		-

		Xây dựng phòng chức năng đạt chuẩn

		Phòng

		850

		 

		799

		 



		-

		Xây dựng diện tích sân chơi, bãi tập

		m2

		242,727

		 

		242,727

		 



		*

		Trung học cơ sở

		 

		 

		70

		 

		 



		-

		Xây dựng mới, nâng cấp phòng học đạt chuẩn

		Phòng

		472

		 

		667

		 



		-

		Xây dựng phòng chức năng đạt chuẩn

		Phòng

		175

		 

		175

		 



		-

		Xây dựng diện tích sân chơi, bãi tập

		m2

		119,596

		 

		119,596

		 



		6

		Cơ sở vật chất văn hoá

		 

		 

		 

		 

		 



		-

		Nhà văn hoá và khu thể thao xã 

		 

		 

		 

		 

		 



		+

		Nâng cấp nhà văn hoá và khu thể thao xã đạt chuẩn

		Xã

		141

		 

		136

		 



		+

		Xây dựng mới nhà VH và khu TT đạt chuẩn

		Xã

		47

		 

		50

		 



		-

		Nhà văn hoá và khu thể thao bản

		 

		 

		 

		 

		 



		+

		Nâng cấp nhà văn hoá và khu thể thao bản đạt chuẩn

		Xã

		1,510

		100

		1,510

		 



		+

		Xây dựng mới nhà VH và khu TT bản đạt chuẩn

		Xã

		1,572

		100

		1,572

		 



		7

		Chợ nông thôn 

		 

		 

		 

		 

		 



		-

		Chợ cần nâng cấp

		Chợ

		43

		 

		43

		 



		-

		Chợ cần xây mới

		Chợ

		141

		 

		141

		 



		8

		Bưu điện 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Xây dựng điểm phục vụ bưu chính viễn thông đạt chuẩn

		Điểm, xã

		97

		100

		97

		 



		9

		Nhà ở dân cư 

		 

		 

		 

		 

		 



		-

		Xoá nhà tạm, dột nát

		Nhà

		19,583

		100

		19,583

		 



		-

		Nhà ở dân cư đạt chuẩn bộ xây dựng 

		Nhà

		181,549

		70

		127,084

		 



		 III

		 KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 

		 

		 

		 

		 

		 



		10

		Thu nhập

		Xã

		172

		Gấp 1,2 lần

		78

		 



		11

		Hộ nghèo

		Xã

		181

		10%

		87

		 



		12

		Cơ cấu lao động

		Xã

		188

		45%

		94

		 



		13

		Hình thức tổ chức sản xuất

		 

		 

		 

		 

		 



		-

		Củng cố HTX nông nghiệp hiện có

		HTX

		88

		 

		88

		 



		-

		Thành lập mới HTX nông nghiệp, Tổ hợp tác

		HTX

		300

		 

		300

		 



		 IV

		 VĂN HOÁ - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG 

		 

		 

		 

		 

		 



		14

		Giáo dục

		 

		 

		 

		 

		 



		15

		Y tế

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Nâng cấp trạm y tế xã đạt chuẩn

		Xã

		129

		 

		129

		 



		16

		Văn hoá

		 

		 

		 

		 

		 



		-

		Duy trì xã đạt chuẩn tiêu chí văn hoá

		Xã

		22

		 

		22

		 



		-

		Xây dựng xã đạt chuẩn tiêu chí văn hoá

		Xã

		166

		 

		166

		 



		-

		Duy trì bản được công nhận "Bản văn hóa"

		Bản

		995

		 

		995

		 



		-

		Xây dựng bản được công nhận Bản văn hoá

		Bản

		2,087

		 

		2,087

		 



		17

		Môi trường

		 

		 

		 

		 

		 



		-

		Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy chuẩn quốc gia 

		%

		70

		 

		70

		 



		-

		Nâng cấp các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường 

		CSSX

		2,186

		 

		2,186

		 



		-

		Xã không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp 

		Xã

		131

		 

		131

		 



		-

		Nghĩa trang cần xây dựng theo quy hoạch

		Xã

		172

		 

		172

		 



		-

		Chất thải, nước thải cần được thu gom và xử lý theo quy định 

		Xã

		186

		 

		186

		 



		 V

		 HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

		 

		 

		 

		 

		 



		18

		Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Đào tạo, bồi dưỡng cán cán bộ xã đạt chuẩn

		Người

		2,157

		 

		2,157

		 



		19

		An ninh, trật tự xã hội

		 

		 

		 

		 

		 



		-

		Duy trì số lượng xã đạt chuẩn

		Xã

		126

		 

		126

		 



		-

		Xây dựng thêm xã đạt chuẩn

		Xã

		62

		 

		62

		 





Biểu số 5 - Tỉnh Sơn La


ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ - XÃ HỘI 55 XÃ CHỈ ĐẠO ĐIỂM


XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2015 


		STT 

		Huyện, xã 

		Khu vực (I, I, III) vùng cao (VC), miền núi (MN)

		Số bản 

		DT tự nhiên (ha) 

		Dân số (người)

		Trong đó: Đối tượng ĐB khó khăn



		

		

		

		

		

		

		Số bản

		Số hộ

		Khẩu



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ (55 xã)

		 

		1.020

		338.146

		336.023

		243

		9.872

		57.295



		I

		BẮC YÊN (5 xã)

		 

		49

		30.054

		20.915

		39

		1.479

		8.435



		1

		Phiêng Ban 

		III-VC

		14

		4.930

		4.404

		11

		410

		2.257



		2

		Mường Khoa 

		III-VC

		10

		6.124

		4.206

		10

		251

		1.490



		3

		Pắc Ngà 

		III-VC

		11

		6.526

		6.069

		4

		216

		1.035



		4

		Xím Vàng 

		III-VC

		8

		8.280

		2.301

		8

		302

		1.934



		5

		Phiêng Côn 

		III-VC

		6

		4.194

		3.935

		6

		300

		1.719



		II

		PHÙ YÊN (6 xã)

		 

		97

		20.635

		32.896

		12

		614

		3.526



		1

		Quang Huy 

		II-MN

		22

		4.557

		6.826

		4

		107

		989



		2

		Huy Bắc 

		I-MN

		17

		2.590

		5.315

		1

		21

		115



		3

		Huy Hạ 

		II-MN

		17

		2.381

		5.841

		 

		 

		 



		4

		Gia Phù 

		II-MN

		15

		2.871

		2.596

		 

		 

		 



		5

		Huy Tường 

		II-MN

		10

		2.109

		6.358

		3

		193

		1.010



		6

		Tân Lang 

		II-VC

		16

		6.127

		5.960

		4

		293

		1.412



		III

		MỘC CHÂU (7 xã)

		 

		93

		51.832

		38.465

		28

		1.644

		9.118



		1

		Xuân Nha 

		III-VC

		10

		9.374

		3.629

		10

		449

		3.016



		2

		Chiềng Sơn 

		II-VCBG

		23

		9.147

		8.065

		7

		381

		1.960



		3

		Lóng Luông 

		II-VC

		11

		5.357

		5.282

		3

		251

		1.434



		4

		Phiêng Luông 

		I-VC

		9

		6.255

		3.229

		 

		 

		 



		5

		Tân Lập 

		I-VC

		18

		9.813

		9.660

		 

		 

		 



		6

		Tà Lại 

		III-VC

		10

		2.721

		3.261

		8

		563

		2.708



		7

		Mường Sang 

		I-VC

		12

		9.165

		5.339

		 

		 

		 



		IV

		YÊN CHÂU (4 xã)

		 

		56

		22.993

		18.358

		18

		846

		4.856



		1

		Chiềng On 

		III-VCBG

		12

		6.765

		4.861

		12

		723

		4.131



		2

		Chiềng Pằn 

		I-MN

		12

		3.834

		3.892

		 

		 

		 



		3

		Viêng Lán 

		I-MN

		9

		2.710

		2.161

		1

		12

		65



		4

		Tú Nang 

		II-VC

		23

		9.684

		7.444

		5

		111

		660



		V

		MAI SƠN (6 xã)

		 

		150

		31.016

		45.175

		8

		327

		1.958



		1

		Chiềng Ban 

		I-VC

		26

		3.612

		6.322

		 

		 

		 



		2

		Chiềng Sung 

		I-VC

		26

		4.682

		5.746

		2

		65

		398



		3

		Mường Chanh 

		II-VC

		19

		2.930

		3.665

		1

		39

		216



		4

		Mường Bon 

		I-VC

		21

		3.944

		6.031

		1

		61

		333



		5

		Cò Nòi 

		I-VC

		40

		9.466

		16.331

		4

		162

		1.011



		6

		Nà Bó 

		Chưa xác định

		18

		6.382

		7.080

		 

		 

		 



		VI

		SÔNG MÃ (5 xã)

		 

		174

		42.481

		49.229

		48

		1.800

		11.168



		1

		Chiềng Khương 

		II-VCBG

		23

		8.584

		10.827

		9

		604

		3.464



		2

		Chiềng Khoong 

		II-MN

		53

		11.080

		11.441

		16

		400

		2.536



		3

		Mường Hung 

		II-VCBG

		44

		9.223

		8.553

		6

		186

		1.150



		4

		Nà Nghịu 

		II-MN

		41

		10.238

		13.726

		13

		479

		3.181



		5

		Mường Lầm 

		II-VC

		13

		3.356

		4.682

		4

		131

		837



		VII

		SỐP CỘP (2 xã)

		 

		32

		12.399

		8.317

		13

		336

		1.780



		1

		Sốp Cộp 

		II-VC

		17

		4.463

		4.614

		4

		80

		408



		2

		Dồm Cang 

		III-VC

		15

		7.936

		3.703

		9

		256

		1.372



		VIII

		THUẬN CHÂU (7 xã)

		 

		145

		25.044

		44.858

		27

		975

		5.684



		1

		Chiềng La 

		II-VC

		11

		2.810

		2.840

		4

		116

		639



		2

		Chiềng Ly 

		I-VC

		22

		3.123

		7.302

		2

		21

		126



		3

		Phổng Lái 

		II-VC

		24

		9.210

		7.019

		8

		283

		1.661



		4

		Thôm Mòn 

		I-VC

		20

		1.471

		5.923

		2

		58

		251



		5

		Tông Cọ 

		II-VC

		21

		3.467

		5.649

		4

		110

		809



		6

		Chiềng Pha 

		II-VC

		17

		2.607

		6.613

		5

		268

		1.539



		7

		Tông Lạnh 

		I-MN

		30

		2.356

		9.512

		2

		119

		659



		IX

		QUỲNH NHAI (4 xã)

		 

		85

		39.039

		30.337

		32

		1.177

		6.595



		1

		Mường Giàng 

		II-VC

		28

		5.475

		10.245

		6

		192

		1.028



		2

		Chiềng Ơn

		III-VC

		12

		10.902

		3.114

		12

		485

		2.667





		3

		Mường Giôn 

		III-VC

		26

		18.787

		10.250

		10

		293

		1.658



		4

		Chiềng Khoang 

		II-VC

		19

		3.875

		6.728

		4

		207

		1.242



		X

		MƯỜNG LA (4 xã)

		 

		76

		36.933

		20.070

		15

		611

		3.916



		1

		Mường Bú 

		I-VC

		30

		8.893

		10.377

		 

		 

		 



		2

		Mường Trai 

		II-VC

		10

		5.517

		1.986

		 

		 

		 



		3

		Chiềng Lao 

		III-VC

		25

		12.962

		4.020

		8

		412

		2.719



		4

		Nậm Păm 

		II-VC

		11

		9.561

		3.687

		7

		199

		1.197



		XI

		TP SƠN LA (5 xã)

		 

		67

		25.720

		27.403

		3

		63

		259



		1

		Chiềng Đen 

		II-VC

		14

		6.805

		4.871

		2

		45

		155



		2

		Chiềng Cọ 

		II-VC

		8

		3.956

		4.289

		 

		 

		 



		3

		Chiềng Ngần 

		I-VC

		16

		4.584

		6.249

		1

		18

		104



		4

		Chiềng Xôm 

		I-VC

		14

		6.204

		5.116

		 

		 

		 



		5

		Hua La 

		I-VC

		15

		4.171

		6.878

		 

		 

		 





Biểu số 5a - Tỉnh Sơn La


TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NÔNG THÔN 55 XÃ NĂM 2011


THEO BỘ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI


		TT

		Tên tiêu chí - nội dung tiêu chí

		ĐVT

		Tổng số

		Trong đó: Các huyện



		

		

		

		

		Bắc Yên

		Phù Yên

		Mộc Châu

		Yên Châu

		Mai Sơn

		Sông Mã

		Sốp Cộp

		Thuận Châu 

		Quỳnh Nhai 

		Mường La

		TP Sơn La



		 

		GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

		Xã

		55

		5

		6

		7

		4

		6

		5

		2

		7

		4

		4

		5



		I

		QUY HOẠCH

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Quy hoạch và thực hiện quy hoạch

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Quy hoạch sử dụng đất

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		- Xã đã có, không cần bổ sung

		Xã

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		- Xã chưa có, cần xây dựng mới

		Xã

		25

		5

		4

		4

		

		1

		

		

		

		4

		2

		5



		 

		- Xã đã có nhưng cần phải bổ sung điều chỉnh 

		Xã

		30

		

		2

		3

		4

		5

		5

		2

		7

		

		2

		



		1.2

		Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		- Xã đã có, không cần bổ sung

		Xã

		1

		

		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		- Xã chưa có, cần xây dựng mới

		Xã

		30

		5

		3

		3

		4

		

		

		2

		

		4

		4

		5



		 

		- Xã đã có nhưng cần phải bổ sung điều chỉnh 

		Xã

		24

		

		2

		4

		

		6

		5

		

		7

		

		

		



		1.3

		Quy hoạch phát triển các khu dân cư

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		- Xã đã có, không cần bổ sung

		Xã

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		- Xã chưa có, cần xây dựng mới

		Xã

		39

		5

		5

		4

		4

		

		5

		2

		1

		4

		4

		5



		 

		- Xã đã có nhưng cần phải bổ sung điều chỉnh 

		Xã

		16

		

		1

		3

		

		6

		

		

		6

		

		

		



		II

		 HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Giao thông

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Tổng chiều dài đường trục xã, liên xã

		Km

		1.299,7

		116,5

		147,6

		39

		83,2

		176,63

		267,26

		20,7

		107,85

		109,47

		179

		52,5



		 

		Trong đó: - Đường nhựa, bê tông (BT)

		Km

		210,14

		

		32,8

		7,11

		3,7

		16,3

		14,5

		

		46,23

		12,8

		64,5

		12,2



		 

		 - Đường chưa được nhựa hóa hoặc BT hóa

		Km

		1.089,57

		116,5

		114,8

		31,89

		79,5

		160,33

		252,76

		20,7

		61,62

		96,67

		114,5

		40,3



		 

		* Tỷ lệ đường đã được nhựa hóa, bê tông hóa

		%

		16,17

		

		10,88

		18,2

		4,4

		9,23

		5,43

		

		42,87

		10,88

		36

		22,3



		2.2

		Tổng chiều dài đường trục bản 

		Km

		1.471,41

		95,4

		125,2

		207,39

		78,6

		109,32

		305,3

		50,27

		186,01

		161,07

		136,2

		16,65



		 

		Trong đó: - Đường cứng hóa

		Km

		133,02

		

		15,8

		42,65

		2,9

		4,62

		1,75

		4,17

		15,13

		5,6

		40,4

		0



		 

		- Đường chưa được cứng hóa

		Km

		1.340,10

		95,4

		109,4

		164,74

		75,7

		104,7

		303,55

		46,55

		170,87

		155,47

		95,8

		18



		 

		* Tỷ lệ km đã được cứng hóa

		%

		9,04

		

		6,2

		20,56

		0,4

		4,23

		0,57

		8,3

		8,13

		6,2

		29,7

		



		2.3

		Tổng chiều dài đường ngõ, bản 

		Km

		950,29

		105,57

		108,1

		72,41

		56,6

		97,13

		81,36

		24,04

		163,47

		148,61

		93

		



		 

		Trong đó: - Đường sạch, không lầy lội

		Km

		113,37

		

		6,1

		7,82

		14,5

		28,9

		2,55

		6,6

		32,80

		0,5

		13,6

		



		 

		Tỷ lệ km đường sạch, không lầy lội

		%

		11,93

		

		5,64

		10,79

		25,7

		29,75

		3,13

		27,45

		20,07

		0,34

		14,6

		



		 

		- Đường được cứng hóa

		Km

		39,53

		

		8,3

		6,9

		

		2,8

		2,1

		3,33

		15,60

		0,5

		

		



		 

		* Tỷ lệ km đường được cứng hóa

		%

		4,16

		

		0,71

		9,53

		

		2,88

		3

		13,85

		9,54

		0,34

		

		



		 

		Đường chưa được cứng hóa

		Km

		910,76

		105,57

		99,80

		65,51

		56,60

		94,33

		79,26

		20,71

		147,87

		148,11

		93,00

		0,00



		2.4

		Tổng chiều dài đường trục chính nội đồng

		Km

		657,59

		118,5

		28,4

		89,8

		24,7

		13,97

		35,52

		4,5

		114,85

		85,45

		141,9

		



		 

		Trong đó: - Đường cứng hóa

		Km

		0,03

		

		

		

		

		

		

		

		0,03

		

		

		



		 

		 - Đường chưa được cứng hóa

		Km

		654,50

		118,5

		25,4

		89,8

		24,7

		13,97

		35,52

		4,5

		114,82

		85,45

		141,9

		



		 

		* Tỷ lệ km đường được cứng hóa

		%

		0,005

		

		

		

		

		

		

		

		0,03

		

		

		



		3

		Thuỷ lợi

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3.1

		Hệ thống, công trình thủy lợi

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		 - Số hiện có

		CT

		604

		125

		96

		34

		21

		7

		115

		42

		54

		54

		54

		2



		 

		 - Số đạt chuẩn

		CT

		96

		16

		18

		6

		8

		5

		12

		13

		7

		4

		7

		0



		3.2

		Kênh mương 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		 - Tổng chiều dài hiện có

		Km

		871,6

		133,08

		136,7

		79,63

		35,9

		60,4

		124,98

		15,4

		79,2

		63,7

		85

		57,64



		 

		- Tổng chiều dài được kiên cố hóa 

		Km

		321,32

		92,5

		38,6

		24,26

		17,3

		34,87

		33,39

		6,8

		26,5

		18

		11

		18,11



		 

		* Tỷ lệ km kênh mương được kiên cố hoá

		%

		36,86

		69,5

		28,24

		30,47

		48,2

		57,73

		26,71

		44,16

		33,4

		28,26

		12,9

		31,40



		4

		Điện

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4.1

		Hệ thống điện

		 

		

		

		

		

		

		Đạt

		

		

		

		

		

		



		-

		Tống số trạm hiện có do ngành điện và xã quản lý 

		Trạm

		339

		22

		24

		48

		17

		37

		42

		12

		41

		27

		38

		31



		 

		Trong đó: - Số trạm đạt yêu cầu

		Trạm

		328

		22

		24

		42

		17

		36

		38

		12

		41

		27

		38

		31



		 

		 - Số trạm cần nâng cấp

		Trạm

		11

		

		

		6

		

		1

		4

		

		

		

		

		



		 

		* Số trạm cần xây dựng mới

		Trạm

		53

		20

		7

		13

		

		

		

		8

		

		

		

		5



		-

		Tổng số km đường dây hạ thế hiện có

		Km

		654,9

		76

		69,13

		129,98

		

		

		122,72

		20

		

		126,6

		

		110,5



		 

		Trong đó: - Số km đạt chuẩn

		Km

		370

		16

		69,13

		83,54

		

		

		

		20

		

		126,6

		

		55,01



		 

		 - Số km cần cải tạo, nâng cấp

		Km

		162

		60

		0

		46,44

		

		

		

		

		

		

		

		55,49



		 

		* Số km cần xây dựng mới

		Km

		275

		167

		21

		45,5

		

		

		

		22

		

		

		

		19



		4.2

		Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn (so với tổng số hộ trong xã)

		%

		76,15

		75,56

		84,41

		83,22

		81,32

		88,84

		67,09

		78,42

		66,35

		45,46

		78,17

		93,60



		 

		 - Tổng số hộ trong huyện, thành phố 

		Hộ

		75.842

		3.936

		7.632

		8.894

		4.182

		10.600

		10.444

		2.243

		9.706

		6.832

		5.450

		5.923



		 

		- Số hộ hiện đang sử dụng điện 

		Hộ

		60.105

		3.018

		6.786

		7.769

		3.401

		9.554

		7.520

		1.759

		7.388

		3.106

		4.260

		5.544



		 

		- Số hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn

		Hộ

		57.752

		2.974

		6.442

		7.402

		3.401

		9.417

		7.007

		1.759

		6.440

		3.106

		4.260

		5.544



		5

		Trường học

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5.1

		Mầm non

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Số điểm trường hiện có

		 

		

		

		

		

		

		65

		

		

		

		

		

		



		 

		+ Số trường đạt chuẩn

		 

		

		

		

		

		

		0

		

		

		

		

		

		



		 

		- Phòng học: + Tổng số phòng đã có

		Phòng

		639

		77

		77

		120

		47

		

		64

		35

		86

		71

		2

		60



		 

		+ Số phòng đạt chuẩn

		Phòng

		207

		38

		16

		56

		24

		

		11

		22

		

		28

		1

		11



		 

		Tỷ lệ đạt

		%

		32

		49,4

		20,8

		46,67

		51,1

		

		17

		63

		

		39,44

		1

		18,30



		 

		- Phòng chức năng: + Số phòng đã có

		Phòng

		26

		

		

		

		9

		

		

		0

		15

		

		2

		0



		 

		 + Số phòng còn thiếu 

		Phòng

		236

		40

		51

		42

		20

		

		

		13

		

		40

		

		30



		 

		- Diện tích sân chơi, bãi tập: + Đã có

		m2

		23.126

		

		4.273

		550

		

		

		

		8.437

		

		1.800

		

		8.066



		 

		+ Còn thiếu

		m2

		20.927

		

		4.858

		4.950

		

		

		

		4.434

		

		6.585

		

		100



		 

		Tiểu học

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Số điểm trường hiện có

		

		

		

		

		

		

		45

		

		

		

		

		

		



		 

		+ Số trường đạt chuẩn

		

		

		

		

		

		

		3

		

		

		

		

		

		



		 

		- Phòng học: + Tổng số phòng đã có

		Phòng

		1.144

		159

		117

		244

		124

		

		45

		44

		163

		111

		

		137



		 

		+ Số phòng đạt chuẩn

		Phòng

		529

		89

		74

		114

		61

		

		16

		38

		

		89

		

		48



		 

		Tỷ lệ đạt

		%

		46,24

		56

		63,25

		46,72

		49,2

		

		36

		86,36

		

		80,18

		

		35



		 

		- Phòng chức năng: + Số phòng đã có

		Phòng

		123

		

		4

		

		38

		

		

		7

		56

		12

		

		6



		 

		+ Số phòng còn thiếu 

		Phòng

		244

		30

		50

		56

		11

		

		

		13

		

		60

		

		24



		 

		Diện tích sân chơi, bãi tập: 


+ Đã có

		m2

		63.519

		

		10.243

		1.350

		12.100

		

		

		15.114

		

		10.860

		

		13.852



		 

		+ Còn thiếu

		m2

		21.327

		

		3.702

		6.300

		2.000

		

		

		300

		

		9.025

		

		0



		 

		Trung học cơ sở

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Số điểm trường hiện có

		 

		

		

		

		

		

		7

		

		

		

		

		

		



		 

		+ Số trường đạt chuẩn

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		- Phòng học: + Tổng số phòng đã có

		Phòng

		583

		62

		73

		102

		65

		

		5

		26

		93

		76

		

		81



		 

		+ Số phòng đạt chuẩn

		Phòng

		386

		48

		50

		81

		45

		

		4

		21

		

		74

		

		63



		 

		Tỷ lệ đạt

		%

		66,21

		77,42

		68,49

		79,41

		69,23

		

		80

		80,77

		

		97,37

		

		77,78



		 

		- Phòng chức năng: + Số phòng đã có

		Phòng

		56

		

		

		

		11

		

		

		13

		15

		17

		

		0



		 

		 + Số phòng còn thiếu 

		Phòng

		246

		8

		38

		70

		26

		

		

		12

		

		62

		

		30



		 

		Diện tích sân chơi, bãi tập: 


+ Đã có

		m2

		40.149

		300

		12.646

		1.000

		9.208

		

		

		5.240

		5

		2.120

		

		9.630



		 

		+ Còn thiếu

		m2

		22.642

		1.500

		5.850

		7.000

		1.000

		

		

		3.000

		2

		4.290

		

		0



		6

		Cơ sở vật chất văn hoá

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		6.1

		Nhà văn hoá và khu thể thao xã 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		- Xã hiện có nhà VH và khu thể thao

		Xã

		23

		2

		4

		4

		3

		

		5

		2

		

		

		

		3



		 

		Trong đó: + Đạt chuẩn

		Xã

		0

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0



		 

		 + Chưa đạt chuẩn, cần nâng cấp

		Xã

		23

		2

		4

		4

		3

		

		5

		2

		

		

		

		3



		 

		- Xã chưa có nhà VH và khu TT, cần xây mới

		Xã

		15

		2

		2

		3

		1

		

		

		1

		

		4

		

		2



		6.2

		Nhà văn hoá và khu thể thao bản

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		- Số bản có nhà văn hóa và khu thể thao

		Bản

		407

		24

		22

		51

		40

		69

		40

		17

		18

		29

		42

		55



		 

		Trong đó: + Đạt quy định 

		Bản

		29

		1

		8

		16

		

		

		

		

		4

		0

		

		



		 

		 + Chưa đạt quy định, cần nâng cấp 

		Bản

		378

		23

		14

		35

		40

		69

		40

		17

		14

		29

		42

		55



		 

		- Số bản chưa có nhà VH và khu TT cần xây mới

		Bản

		623

		24

		75

		51

		16

		81

		134

		15

		127

		55

		33

		12



		 

		* Tỷ lệ đạt quy định (so với tổng số bản hiện có)

		%

		7,13

		1,96

		5,3

		31,37

		

		

		

		

		22,2

		

		

		



		7

		Chợ nông thôn 

		Chợ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Tổng số chợ đã có 

		

		19

		2

		1

		1

		2

		1

		2

		1

		2

		7

		

		



		 

		Trong đó: - Chợ đạt chuẩn

		Chợ

		4

		

		

		1

		-

		

		1

		

		

		2

		

		



		 

		 - Chợ cần nâng cấp

		Chợ

		15

		2

		1

		0

		2

		1

		1

		1

		2

		5

		

		



		 

		 - Chợ cần xây mới

		Chợ

		32

		6

		2

		6

		3

		

		3

		1

		5

		2

		4

		



		8

		Bưu điện 

		

		

		

		

		0

		

		

		

		

		

		

		

		



		8.1

		Tổng số điểm phục vụ bưu chính viễn thông đã có

		Điểm, xã

		48

		4

		6

		7

		3

		4

		5

		3

		6

		3

		3

		4



		 

		Trong đó: - Điểm đạt chuẩn

		Điểm, xã

		17

		

		3

		7

		

		

		

		2

		0

		1

		

		4



		 

		- Điểm chưa đạt chuẩn cần nâng cấp

		Điểm, xã

		31

		4

		3

		

		3

		4

		5

		1

		6

		2

		3

		



		 

		- Điểm cần xây mới

		Điểm, xã

		11

		4

		1

		

		1

		

		

		

		1

		2

		1

		1



		8.2

		Tỷ lệ có Internet đến bản (So với tổng số bản)

		%

		10,28

		

		

		17,58

		19,64

		12

		3,45

		43,75

		6,21

		15,48

		14,47

		



		 

		- Tổng số bản hiện có

		Bản

		953

		48

		97

		91

		56

		150

		174

		32

		145

		84

		76

		



		 

		Số bản có Internet 

		Bản

		98

		

		

		16

		11

		18

		6

		14

		9

		13

		11

		



		9

		Nhà ở dân cư 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		9.1

		Tổng số hộ có nhà ở 

		Hộ

		75.842

		3.936

		7.632

		8.894

		4.182

		10.600

		10.444

		2.243

		9.706

		6.832

		5.450

		5.923



		 

		- Nhà tạm, dột nát

		Hộ

		4.855

		201

		732

		772

		153

		498

		760

		88

		1.038

		214

		311

		88



		 

		* Tỷ lệ (so với tổng số hộ có nhà ở)

		%

		6,40

		5,11

		9,59

		8,68

		3,66

		4,70

		7,28

		3,92

		10,69

		3,13

		5,71

		1,49



		9.2

		Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn Bộ Xây dựng 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		- Số hộ có nhà ở kiên cố chắc chắn (3 cứng)

		Hộ

		60.694

		3.691

		4.325

		5.943

		3.843

		8.174

		8.676

		2.125

		7.629

		5.407

		5.064

		5.817



		 

		* Tỷ lệ (so với tổng số hộ có nhà ở)

		%

		80

		93,78

		56,67

		66,82

		91,89

		77,11

		83,07

		94,74

		78,60

		79,14

		92,92

		98,21



		 

		- Số hộ có nhà ở đạt chuẩn Bộ Xây dựng

		Hộ

		10.293

		44

		2.575

		2.179

		186

		1.928

		1.008

		30

		1.039

		1211

		75

		18



		 

		* Tỷ lệ (so với tổng số hộ có nhà ở)

		%

		13,57

		1,12

		33,74

		24,50

		4,45

		18,19

		9,65

		1,34

		10,70

		17,73

		1,38

		0,30



		III

		KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Thu nhập

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của tỉnh năm 2010 

		Lần

		7,32

		7,32

		7,32

		7,32

		7,32

		7,32

		7,32

		7,32

		7,32

		7,32

		7,32

		7,32



		 

		Số xã có thu nhập gấp 1,2 lần bình quân chung của tỉnh

		Xã

		

		

		2/6

		

		

		5/6

		1/5

		1/2

		

		

		

		4/5



		11

		Hộ nghèo

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Tỷ lệ hộ nghèo

		%

		25,96

		42,73

		26,26

		19,00

		32,09

		16,03

		24,67

		33,08

		27,20

		33,81

		48,72

		5,81



		 

		Tổng số hộ 

		Hộ

		75.842

		3.936

		7.632

		8.894

		4.182

		10.600

		10.444

		2.243

		9.706

		6.832

		5.450

		5.923



		 

		- Số hộ nghèo 

		Hộ

		19.685

		1.682

		2.004

		1.690

		1.342

		1.699

		2.577

		742

		2.640

		2.310

		2.655

		344



		12

		Cơ cấu lao động

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp

		%

		91,28

		97

		90,6

		92,47

		94,1

		91,05

		93,8

		76,48

		89,35

		82

		95,06

		96,25



		 

		 - Tổng số lao động trong huyện, thành phố 

		LĐ

		164.576

		7.705

		15.399

		19.394

		7.634

		25.248

		22.948

		4.707

		20.953

		14.407

		10.312

		15.869



		 

		 - Số lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp

		LĐ

		150.228

		7.470

		13.952

		17.933

		7.186

		22.989

		21.534

		3.600

		18.721

		11.787

		9.803

		15.253



		13

		Hình thức tổ chức sản xuất

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Có tổ hợp tác hoặc HTX hoạt động có hiệu quả

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		- Tổ hợp tác: + Tổng số tổ 

		Tổ

		8

		

		0

		

		2

		2

		2

		

		

		

		2

		



		 

		 + Số hoạt động có hiệu quả

		Tổ

		7

		

		0

		

		2

		2

		2

		

		

		

		1

		



		 

		- Hợp tác xã: + Tổng số HTX

		HTX

		53

		1

		5

		2

		3

		7

		6

		4

		12

		

		3

		10



		 

		 + Số hoạt động có hiệu quả

		HTX

		20

		

		1

		1

		3

		1

		2

		4

		2

		

		2

		4



		IV

		 VĂN HOÁ - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		14

		Giáo dục

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		14.1

		Phổ cập giáo dục trung học (xã đạt/tổng số xã)

		Đạt/xã

		47/55

		1/5

		6/6

		7/7

		4/4

		5/6

		5/5

		1/2

		7/7

		4/4

		4/4

		3/5



		14.2

		Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề)

		%

		67,50

		47

		65,26

		529,04

		53,4

		34,57

		78,4

		95,87

		74,69

		82,78

		51,05

		80,56



		 

		- Tổng số học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở

		HS

		9.947

		409

		753

		1.316

		369

		1.828

		666

		121

		2.066

		958

		427

		1.034



		 

		- Số học sinh đã và đang tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề)

		HS

		6.714

		193

		693

		1.011

		197

		632

		522

		116

		1.543

		793

		218

		796



		14.3

		Tỷ lệ lao động qua đào tạo 

		%

		9,16

		5,5

		6,91

		40,29

		7,6

		10,85

		3,6

		22,18

		74,69

		8,54

		8,6

		7,4



		 

		- Tổng số lao động 

		Người

		149.864

		8.515

		15.399

		19.394

		7.634

		25.248

		22.948

		4.707

		20.953

		14.407

		8.790

		1.869



		 

		- Số lao động qua đào tạo

		Người

		13.724

		470

		1.441

		1.145

		583

		2.740

		815

		1.044

		2.322

		1231

		756

		1.177



		15

		Y tế

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		



		15.1

		Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế

		%

		88,82

		100

		86,9

		77,63

		73,5

		78,33

		88,5

		82,19

		94,40

		100

		100

		97,20



		 

		- Tổng dân số 

		Người

		339.943

		20.915

		32.896

		38.465

		18.358

		45.175

		49.229

		8.317

		44.858

		30.337

		23.990

		27.403



		 

		- Số người tham gia

		Người

		301.926

		20.915

		28.588

		29.862

		13.496

		35.385

		43.548

		6.836

		42.348

		30.337

		23.990

		26.621



		15.2

		Y tế xã đạt chuẩn quốc gia (xã đạt/tổng số xã) 

		Đạt/xã 

		21/55

		1/5

		6/6

		4/7

		

		3/6

		2/5

		

		3/7

		1/4

		

		1/5



		16

		Văn hoá

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Xã có từ 70% số bản, tiểu khu trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hoá theo quy định của Bộ Văn hoá -Thể thao - Du lịch (xã đạt/tổng số xã) 

		Đạt/xã

		9./55

		1/5

		2/6

		0/7

		1/4

		0/6

		1/5

		1/2

		

		1/4

		

		2/5



		 

		- Tổng số bản

		Bản

		1.020

		48

		97

		91

		56

		150

		174

		32

		145

		84

		76

		67



		 

		- Số bản được công nhận "Bản văn hóa"

		Bản

		359

		14

		43

		6

		23

		45

		69

		13

		21

		58

		29

		38



		17

		Môi trường

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		17.1

		Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy chuẩn quốc gia 

		%

		74,6

		71

		20,4

		72,13

		93,1

		85,65

		72,2

		63,3

		77,59

		56,9

		77,07

		83,0



		 

		- Tổng số hộ

		Hộ

		74.009

		3.874

		7.370

		8.784

		4.069

		10.232

		10.381

		2.159

		9.274

		6.569

		5.285

		6.012



		 

		- Số hộ được sử dụng nước hợp VS và nước sạch

		Hộ

		55.203

		2.737

		4.737

		6.336

		3.788

		8.764

		7.498

		1.367

		7.196

		3.738

		4.073

		4.969



		 

		Trong đó: Số hộ được sử dụng nước sạch 

		Hộ

		10.355

		

		

		3.036

		

		2.061

		642

		400

		406

		3.738

		

		72



		17.2

		Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		- Tổng số cơ sở sản xuất

		CSSX

		710

		

		90

		57

		132

		119

		90

		9

		168

		45

		

		



		 

		- Số cơ sở đạt tiêu chuẩn 

		CSSX

		19

		

		6

		10

		

		

		1

		

		

		2

		

		



		 

		* Tỷ lệ đạt

		%

		2,68

		

		7,14

		17,54

		

		

		1

		

		

		4,44

		

		



		17.3

		Không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp (xã đạt/tổng số xã) 

		Đạt/xã

		17/55

		

		4/6

		7/7

		4/4

		1/6

		

		

		

		

		1/4

		



		17.4

		Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch (xã đạt/tổng số xã) 

		Đạt/xã

		6/55

		

		

		1/7

		3/4

		

		

		1/2

		

		

		1/4

		



		17.5

		Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định (xã đạt/tổng số xã) 

		Đạt/xã

		1/55

		

		

		

		

		1/6

		

		

		

		

		

		



		V

		HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		18

		Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		18.1

		Xã đạt chuẩn (xã nào đạt, ghi Đ: xã không đạt để trống) 

		Đạt/xã

		11/55

		

		3/6

		1/7

		1/4

		4/6

		

		

		2/7

		

		

		



		 

		- Tổng số cán bộ xã 

		Người

		996

		

		140

		195

		132

		119

		111

		41

		

		83

		85

		90



		 

		- Số cán bộ đạt chuẩn

		Người

		616

		54

		97

		81

		60

		107

		46

		17

		

		54

		40

		60



		18.2

		Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định (xã đạt/tổng số xã) 

		 Đạt/xã

		55/55

		5/5

		6/6

		7/7

		4/4

		6/6

		5/5

		2/2

		7/7

		4/4

		4/4

		5/5



		18.3

		Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” (xã đạt/tổng số xã) 

		Xã

		55/55

		5/5

		6/6

		7/7

		4/4

		6/6

		5/5

		2/2

		7/7

		4/4

		4/4

		5/5



		18.4

		Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên (xã đạt/tổng số xã) 

		 Đạt/xã 

		55/55

		5/5

		6/6

		7/7

		4/4

		6/.6

		5/5

		2/2

		7/7

		4/4

		4/4

		5/5



		19

		An ninh, trật tự xã hội

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		An ninh, trật tự xã hội được giữ vững (xã đạt/tổng số xã) 

		Đạt/xã 

		36/55

		4/5

		1/6

		6/7

		4/4

		4/6

		0/5

		2/2

		2/7

		4/4

		4/4

		5/5





Biểu số 5b - Tỉnh Sơn La


BIỂU TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN 55 XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2015


		TT

		Tên tiêu chí - nội dung tiêu chí

		ĐVT

		Khối lượng

		Tỷ lệ quy định đạt chuẩn (%)

		Khối lượng thực hiện để đạt chuẩn

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		 I

		 QUY HOẠCH

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Quy hoạch: - Tổng thể

		Xã

		55

		 

		55

		Có quy hoạch và quản lý quy hoạch



		

		 - Chi tiết

		Xã

		55

		 

		55

		



		 II

		 HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Giao thông

		 

		 

		 

		 

		 



		-

		Cứng hoá đường trục xã, liên xã 

		Km

		1.089,57

		100

		1.089,57

		 



		-

		Cứng hoá đường trục bản 

		Km

		1.304

		50

		652,05

		 



		-

		Cứng hoá đường ngõ, bản 

		Km

		910,76

		50

		455,38

		 



		-

		Cứng hoá đường trục chính nội đồng 

		Km

		654,5

		50

		327,25

		 



		3

		Thuỷ lợi

		 

		 

		 

		 

		 



		-

		Kiên cố hệ thống, công trình thủy lợi

		CT

		508

		 

		508

		 



		-

		Kiên cố hệ thống kênh mương 

		Km

		550,28

		50

		275

		 



		4

		Điện

		 

		 

		 

		 

		 



		-

		Số trạm cần nâng cấp

		Trạm

		15

		 

		15

		 



		-

		Số trạm cần xây dựng mới

		Trạm

		53

		 

		53

		 



		-

		Số km cần cải tạo, nâng cấp

		Km

		162

		 

		162

		 



		-

		Số km cần xây dựng mới

		Km

		279

		 

		279

		 



		5

		Trường học

		 

		 

		 

		 

		 



		*

		Mầm non 

		 

		 

		70

		 

		 



		-

		Xây dựng mới, nâng cấp phòng học đạt chuẩn

		Phòng

		432

		 

		432

		 



		-

		Xây dựng phòng chức năng đạt chuẩn

		Phòng

		236

		 

		236

		 



		-

		Xây dựng diện tích sân chơi, bãi tập

		m2

		20.927

		 

		20.927

		 



		*

		Tiểu học

		 

		 

		70

		 

		 



		-

		Xây dựng mới, nâng cấp phòng học đạt chuẩn

		Phòng

		615

		 

		615

		 



		-

		Xây dựng phòng chức năng đạt chuẩn

		Phòng

		244

		 

		244

		 



		-

		Xây dựng diện tích sân chơi, bãi tập

		m2

		21.327

		 

		21.327

		 



		*

		Trung học cơ sở

		 

		 

		70

		 

		 



		-

		Xây dựng mới, nâng cấp phòng học đạt chuẩn

		Phòng

		197

		 

		197

		 



		-

		Xây dựng phòng chức năng đạt chuẩn

		Phòng

		246

		 

		246

		 



		-

		Xây dựng diện tích sân chơi, bãi tập

		m2

		22.642

		 

		22.642

		 



		6

		Cơ sở vật chất văn hoá

		 

		 

		 

		 

		 



		-

		Nhà văn hoá và khu thể thao xã 

		 

		 

		 

		 

		 



		+

		Nâng cấp nhà văn hoá và khu thể thao xã đạt chuẩn

		Xã

		23

		 

		23

		 



		+

		Xây dựng mới nhà VH và khu TT đạt chuẩn

		Xã

		15

		 

		15

		 



		-

		Nhà văn hoá và khu thể thao bản

		 

		 

		 

		 

		 



		+

		Nâng cấp nhà văn hoá và khu thể thao bản đạt chuẩn

		 Xã

		367

		100

		367

		 



		+

		Xây dựng mới nhà VH và khu TT bản đạt chuẩn

		Xã

		623

		100

		623

		 



		7

		Chợ nông thôn 

		 

		 

		 

		 

		 



		-

		Chợ cần nâng cấp

		Chợ

		15

		 

		15

		 



		-

		Chợ cần xây mới

		Chợ

		32

		 

		32

		 



		8

		Bưu điện 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Xây dựng điểm phục vụ bưu chính viễn thông đạt chuẩn

		Điểm, xã

		11

		100

		11

		 



		9

		Nhà ở dân cư 

		 

		 

		 

		 

		 



		-

		Xoá nhà tạm, dột nát

		Nhà

		4.855

		100

		4.855

		 



		-

		Nhà ở dân cư đạt chuẩn Bộ Xây dựng 

		Nhà

		65.549

		70

		45.884

		 



		 III

		 KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 

		 

		 

		 

		 

		 



		10

		Thu nhập

		Xã

		42

		Gấp 1,2 lần

		42

		 



		11

		Hộ nghèo

		Xã

		43

		10%

		43

		 



		12

		Cơ cấu lao động

		Xã

		55

		45%

		55

		 



		13

		Hình thức tổ chức sản xuất

		 

		 

		 

		 

		 



		-

		Củng cố HTX nông nghiệp hiện có

		HTX

		53

		 

		53

		 



		-

		Thành lập mới HTX nông nghiệp

		HTX

		2

		 

		2

		 



		 IV

		VĂN HOÁ - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG 

		 

		 

		 

		 

		 



		14

		Giáo dục

		 

		 

		 

		 

		 



		15

		Y tế

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Nâng cấp trạm y tế xã đạt chuẩn

		Xã

		34

		 

		34

		 



		16

		Văn hoá

		 

		 

		 

		 

		 



		-

		Duy trì xã đạt chuẩn tiêu chí văn hoá

		Xã

		9

		 

		9

		 



		-

		Xây dựng xã đạt chuẩn tiêu chí văn hoá

		Xã

		46

		 

		46

		 



		-

		Duy trì bản được công nhận "Bản văn hóa"

		Bản

		359

		 

		359

		 



		-

		Xây dựng bản được công nhận “Bản văn hoá”

		Bản

		661

		 

		661

		 



		17

		Môi trường

		 

		 

		 

		 

		 



		-

		Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy chuẩn quốc gia 

		%

		70

		 

		70

		 



		-

		Nâng cấp các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường 

		CSSX

		691

		 

		691

		 



		-

		Xã không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp 

		Xã

		38

		 

		38

		 



		-

		Nghĩa trang cần xây dựng theo quy hoạch

		Xã

		49

		 

		49

		 



		-

		Chất thải, nước thải cần được thu gom và xử lý theo quy định 

		Xã

		54

		 

		54

		 



		V 

		 HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

		 

		 

		 

		 

		 



		18

		Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Đào tạo, bồi dưỡng cán cán bộ xã đạt chuẩn

		Người

		380

		 

		380

		 



		19

		An ninh, trật tự xã hội

		 

		 

		 

		 

		 



		-

		Duy trì số lượng xã đạt chuẩn

		Xã

		36

		 

		36

		 



		-

		Xây dựng thêm xã đạt chuẩn

		Xã

		19

		 

		19

		 





Biểu số 6 - Tỉnh Sơn La


TỔNG HỢP SỐ BẢN THUỘC DIỆN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN


(Theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 02/11/2010 của BCH Đảng bộ tỉnh)


		TT

		Huyện, thành phố

		Tổng số xã, bản thuộc diện xây dựng NTM

		Trong đó: Số xã có bản, hộ, khẩu thuộc diện đặc biệt khó khăn (*)



		

		Tổng số 

		188 xã

		3.020 bản

		164 xã

		1.104 bản

		43.895 hộ

		258.769 khẩu



		1

		Bắc Yên

		15

		151

		15

		110

		4.789

		29.938



		2

		Phù Yên

		26

		303

		20

		86

		4.227

		24.871



		3

		Mộc Châu

		27

		312

		22

		123

		7.264

		36.922



		4

		Yên Châu

		14

		184

		11

		62

		2.680

		14.999



		5

		Mai Sơn

		21

		436

		19

		122

		4.004

		23.192



		6

		Sông Mã

		18

		440

		18

		185

		6.697

		42.324



		7

		Sốp Cộp

		8

		126

		8

		73

		2.286

		15.113



		8

		Thuận Châu

		28

		551

		26

		195

		6.524

		40.259



		9

		Quỳnh Nhai

		11

		175

		11

		81

		3.158

		17.794



		10

		Mường La

		15

		275

		12

		64

		2.203

		12.998



		11

		Thành phố Sơn La

		5

		67

		2

		3

		63

		359





Ghi chú: 


(*) Số liệu địa bàn, đối tượng ĐBKK có thay đổi nhỏ so với nghị quyết, do:


- Số xã có biến động tăng, giảm trong 164 xã: giảm 2 xã (Quỳnh Nhai giảm 1 xã do sáp nhập xã Pắc Ma Pha Khinh; Bắc Yên giảm 1 xã do Thị trấn không phải địa bàn NTM); tăng 2 xã (Háng Đồng và Hua Nhàn của Bắc Yên mới tách ra). 


- Số bản: còn 1.104 bản do giảm 1 bản thuộc thị trấn Bắc Yên không thuộc địa bàn NTM.


- Số hộ, khẩu: giảm 27 hộ, 119 khẩu tại bản Mới B, thị trấn Bắc Yên.


2. Mục tiêu


Trích nghị quyết: 


Nâng cao từng bước vững chắc đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các bản còn đặc biệt khó khăn; khai thác tốt mọi tiềm năng, tạo điều kiện để đưa nông thôn các vùng này sớm thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, chậm phát triển, thu hẹp khoảng cách phát triển với các tổ bản trong tỉnh, góp phần vào sự phát triển chung của cả tỉnh; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh, quốc phòng.


Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và ổn định đời sống cho 1.105 bản có điều kiện kinh tế - xã hội còn đặc biệt khó khăn, bản còn tiềm ẩn du canh du cư. Tổ chức quy hoạch sắp xếp lại dân cư, bảo đảm cho đồng bào có đất sản xuất, đất ở ổn định, có nhà ở, có đủ nước sinh hoạt; đại bộ phận đồng bào được bồi dưỡng, tiếp thu kinh nghiệm sản xuất, kiến thức khoa học, văn hóa, xã hội; phát triển mạng lưới nhà trẻ, lớp mẫu giáo; xây dựng các thiết chế văn hóa chủ yếu ở cơ sở; kiểm soát được phần lớn các dịch bệnh nguy hiểm.


Phấn đấu đến năm 2015 các bản đạt được một số tiêu chí cơ bản: đường đến bản được cứng hóa đạt chuẩn kỹ thuật; 95% hộ sử dụng điện lưới quốc gia; 70% nhà trẻ, lớp mẫu giáo có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia; 100% bản có nhà văn hóa đạt quy định của bộ Văn hóa TT-DL; 70% số hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất, dân sinh; không còn nhà tạm dột nát; tỷ lệ hộ nghèo giảm 50% so với năm 2010; 100% người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế; có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; an ninh, trật tự xã hội được giữ vững. 


 Biểu số 7 - Tỉnh Sơn La


MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH, DỰ ÁN ĐANG ĐẦU TƯ, TÁC ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN NÔNG THÔN CÓ ĐẾN NĂM 2011


  Đơn vị: Triệu đồng


		TT

		Các chương trình, chính sách, dự án

		Vốn đầu tư năm 2011



		

		TỔNG SỐ

		663.447



		I

		Ngân sách nhà nước

		663.447



		1

		Chương trình MTQG giảm nghèo

		2.484



		2

		Chương trình MTQG về việc làm

		44.005



		3

		Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT

		24.600



		4

		Chương trình MTQG phòng chống tội phạm

		1.040



		5

		Chương trình MTQG dân số và kế hoạch hóa gia đình

		8.520



		6

		Chương trình MTQG phòng chống ma túy

		780



		7

		Chương trình MTQG về văn hóa

		1.390



		8

		Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới

		565



		9

		Chương trình giáo dục và đào tạo

		32.680



		10

		Chương trình 30a

		213.590



		11

		Chương trình bảo vệ và phát triển rừng

		20.000



		12

		Chương trình bố trí dân cư theo QĐ số 193/2006/QĐ-TTg

		25.136



		13

		Chính sách di dân thực hiện ĐCĐC theo QĐ số 33/2007/QĐ-TTg

		21.000



		14

		Chính sách 102 hỗ trợ hộ nghèo 158 xã khó khăn

		32.539



		15

		Chính sách 167 về nhà ở

		71.900



		16

		Chính sách 134 kéo dài (nhà ở, đất ở, đất SX, nước SH)

		26.000



		17

		Chính sách 160 đầu tư các xã biên giới

		8.500



		18

		Đầu tư thực hiện QĐ số 229/1999/QĐ-TTg vùng an toàn khu

		15.000



		19

		Đầu tư trụ sở xã

		20.000



		20

		Các dự án ODA

		53.783



		21

		Dự án nâng cao chất lượng ATSP nông nghiệp, khí sinh học

		5.020



		22

		Vốn trái phiếu Chính phủ (Thuỷ lợi Huổi Vanh), thực hiện được chưa giải ngân

		4.000



		23

		Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

		200



		24

		Đầu tư kiên cố hóa kênh mương

		6.465



		25

		Đầu tư hạ tầng huyện mới tách

		11.000



		26

		Chính sách hỗ trợ bản đặc biệt khó khăn (1.105 bản)

		13.250



		…

		

		



		II

		Một số nguồn, lĩnh vực do các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư

		



		-

		Dự án tái định cư Thủy điện Sơn La

		



		-

		Dự án trồng cây cao su

		



		-

		Đầu tư điện nông thôn

		



		-

		Vốn đầu tư Bưu điện văn hóa - Cơ sở hạ tầng viễn thông

		



		-

		Vốn vay từ các ngân hàng thương mại và ngân hàng chính sách xã hội

		



		…

		

		



		III

		Đóng góp của cộng đồng dân cư

		



		-

		Giá trị đất đai, công sức

		



		-

		Giá trị bằng tiền

		





 Biểu số 8 - Tỉnh Sơn La 

DỰ KIẾN VỐN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020


Đơn vị tính: Triệu đồng


		TT

		NGUỒN VỐN


(Cơ cấu nguồn vốn)

		Tổng vốn đầu tư

		Giai đoạn 2011 - 2015

		Giai đoạn 2016 - 2020



		

		

		

		Tổng số

		Phân kỳ các năm

		



		

		

		

		

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015

		



		

		TỔNG SỐ

		28.907.200 

		16.913.800

		705.335

		2.633.800

		4.404.665

		4.550.000

		4.620.000

		11.993.400 



		1

		Ngân sách nhà nước 65%

		18.789.680 

		10.993.970

		705.335

		1.563.970

		2.844.665

		2.930.000

		2.950.000

		7.795.710 



		1.1

		Ngân sách Trung ương 60%

		17.344.320 

		10.148.280

		670.270

		1.448.142

		2.629.868

		2.700.000

		2.700.000

		7.196.040 



		-

		Trực tiếp cho Chương trình 23%

		6.648.660

		3.890.180

		26.538

		33.774

		1.229.868

		1.300.000

		1.300.000

		2.758.480



		-

		Lồng ghép 37% 

		10.695.660

		6.258.100

		643.732

		1.414.368

		1.400.000

		1.400.000

		1.400.000

		4.437.560 



		1.2

		Ngân sách địa phương 5%

		1.445.360

		845.690

		35.065

		115.828

		214.797

		230.000

		250.000

		599.670 



		-

		Trực tiếp cho Chương trình

		332.430

		119.750

		15.350

		14.400

		30.000

		30.000

		30.000

		212.680 



		-

		Lồng ghép

		1.112.930

		725.940

		19.715

		101.428

		184.797

		200.000

		220.000

		386.990 



		2

		Tín dụng 17%

		4.914.220

		2.875.350

		-

		625.350

		700.000

		750.000

		800.000

		2.038.870 



		3

		Doanh nghiệp, HTX, các loại hình kinh tế khác 15%

		4.336.080

		2.537.070

		-

		437.070

		700.000

		700.000

		700.000

		1.799.010



		4

		Huy động đóng góp 3%

		867.220 

		507.410

		-

		7.410

		160.000

		170.000

		170.000

		359.810 





 Biểu số 9 - Tỉnh Sơn La 


TÓM TẮT NHIỆM VỤ - NỘI DUNG - PHÂN CÔNG CÁC SỞ, NGÀNH QUẢN LÝ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN


		CÁC


NHIỆM VỤ

		NỘI DUNG NHIỆM VỤ

		PHÂN CÔNG QUẢN LÝ


THỰC HIỆN



		

		Mục tiêu

		Nội dung 

		



		1. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới

		Mục tiêu: Đạt yêu cầu tiêu chí số 01 của Bộ tiêu chí nông thôn mới

		Nội dung 1: Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện



		

		

		Nội dung 2: Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường; phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn xã

		Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện; chủ trì Chương trình rà soát QH xây dựng NTM theo Quyết định số 193/QĐ-TTg



		2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

		Mục tiêu: đạt yêu cầu tiêu chí số 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 của Bộ tiêu chí nông thôn mới

		Nội dung 1: Hoàn thiện đường giao thông đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã và hệ thống giao thông trên địa bàn xã. Đến năm 2015 có 29% số xã đạt chuẩn (các trục đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa) và đến năm 2020 có 50% số xã đạt chuẩn (các trục đường thôn, xóm cơ bản cứng hóa)

		Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện



		

		

		Nội dung 2: Hoàn thiện hệ thống các công trình đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn xã. Đến năm 2015 có 30% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới và năm 2020 là 90% số xã đạt chuẩn

		Sở Công Thương hướng dẫn


thực hiện



		

		

		Nội dung 3: Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hóa thể thao trên địa bàn xã. Đến năm 2015 có 30% số xã có nhà văn hóa xã, thôn đạt chuẩn, đến năm 2020 có 50% số xã đạt chuẩn

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện



		

		

		Nội dung 4: Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về y tế trên địa bàn xã. Đến năm 2015 có 49% số xã đạt chuẩn và đến 2020 có 75% số xã đạt chuẩn

		Sở Y tế hướng dẫn thực hiện;



		

		

		Nội dung 5: Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về giáo dục trên địa bàn xã. Đến năm 2015 có 30% số xã đạt tiêu chí; năm 2020 có 65% số xã đạt chuẩn

		Sở Giáo dục hướng dẫn thực hiện;



		

		

		Nội dung 6: Hoàn chỉnh trụ sở xã và các công trình phụ trợ. Đến năm 2015 có 50% số xã đạt tiêu chí và năm 2020 có 85% số xã đạt chuẩn

		Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện;



		

		

		Nội dung 7: Cải tạo, xây mới hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã. Đến năm 2015 có 30% số xã đạt chuẩn (có 50% kênh cấp 3 trở lên được kiên cố hóa). Đến năm 2020 có 60% số xã đạt chuẩn (cơ bản cứng hóa hệ thống kênh mương nội đồng theo quy hoạch)

		Sở Nông nghiệp và Phát triển 


nông thôn hướng dẫn thực hiện;



		3. Chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

		Mục tiêu: đạt yêu cầu tiêu chí số 10, 12 trong Bộ tiêu chí nông thôn mới.

		Nội dung 1: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, có hiệu quả kinh tế cao

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện nội dung 1, 2, 3, 4;



		

		

		Nội dung 2: Tăng cường công tác khuyến nông; đẩy nhanh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp

		



		

		

		 Nội dung 3: Cơ giới hóa nông nghiệp, giảm tổn thất sauthu hoạch trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp

		



		

		

		Nội dung 4: Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống theo phương châm “mỗi làng một sản phẩm”, phát triển ngành nghề theo thế mạnh của địa phương

		



		

		

		Nội dung 5: Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thúc đẩy đưa công nghiệp vào nông thôn, giải quyết việc làm và chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động NT

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện



		4. Giảm nghèo và an sinh xã hội

		Mục tiêu: đạt yêu cầu tiêu chí số 11 của Bộ tiêu chí nông thôn mới

		Nội dung 1: Thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững cho 5 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao theo Nghị quyết số 30a/ /2008/NQ-CP và theo Bộ tiêu chí về NTM

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện



		

		

		Nội dung 2: Tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo

		



		

		

		Nội dung 3: Thực hiện các chương trình an sinh xã hội

		



		5. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn

		Mục tiêu: đạt yêu cầu tiêu chí số 13 của Bộ tiêu chí nông thôn mới

		Nội dung 1: Phát triển kinh tế hộ, trang trại, hợp tác xã

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, hướng dẫn thực hiện



		

		

		Nội dung 2: Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn

		Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện



		

		

		Nội dung 3: Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy liên kết kinh tế giữa các loại hình kinh tế ở nông thôn

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, hướng dẫn thực hiện



		6. Phát triển giáo dục - đào tạo ở nông thôn

		Mục tiêu: Đạt yêu cầu tiêu chí số 5 và 14 của Bộ tiêu chí NTM

		Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chí nông thôn mới

		Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, hướng dẫn thực hiện đề án



		7. Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cư dân nông thôn

		Mục tiêu: Đạt yêu cầu tiêu chí số 5 và 15 của Bộ tiêu chí nông thôn mới

		Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực về y tế, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí nông thôn mới

		Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn thực hiện đề án



		8. Xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thông nông thôn

		Mục tiêu: Đạt yêu cầu tiêu chí số 6 và 16 của Bộ tiêu chí nông thôn mới

		Nội dung 1: Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí nông thôn mới

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, hướng dẫn thực hiện



		

		

		Nội dung 2: Thực hiện thông tin và truyền thông nông thôn, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí nông thôn mới

		Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, hướng dẫn thực hiện



		9. Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

		Mục tiêu: Đạt yêu cầu tiêu chí số 17 trong Bộ tiêu chí nông thôn mới

		Nội dung 1: Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, hướng dẫn thực hiện






		

		

		Nội dung 2: Xây dựng các công trình bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn xã, thôn theo quy hoạch, gồm: xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước trong thôn, xóm; xây dựng các điểm thu gom, xử lý rác thải ở các xã; chỉnh trang, cải tạo nghĩa trang; cải tạo, xây dựng các ao, hồ sinh thái trong khu dân cư, phát triển cây xanh ở các công trình công cộng…

		



		10. Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn

		Mục tiêu: đạt yêu cầu tiêu chí số 18 trong Bộ tiêu chí nông thôn mới

		Nội dung 1: Tổ chức đào tạo cán bộ đạt chuẩn theo quy định của Bộ Nội vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới

		Sở Nội vụ chủ trì, hướng dẫn 


thực hiện



		

		

		Nội dung 2: Ban hành chính sách khuyến khích, thu hút cán bộ trẻ đã được đào tạo, đủ tiêu chuẩn về công tác ở các xã, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để nhanh chóng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ở các vùng này

		



		

		

		Nội dung 3: Bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu xây dựng nông thôn mới

		



		11. Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn

		Mục tiêu: Đạt yêu cầu tiêu chí số 19 của Bộ tiêu chí nông thôn mới

		Nội dung 1: Ban hành nội quy, quy ước làng xóm về trật tự, an ninh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và các hủ tục lạc hậu

		Công an tỉnh chủ trì, hướng dẫn thực hiện đề án



		

		

		Nội dung 2: Điều chỉnh và bổ sung chức năng, nhiệm vụ và chính sách tạo điều kiện cho lực lượng an ninh xã, thôn, bản hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn theo yêu cầu xây dựng nông thôn mới

		






